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J lờ i nói đau

Nước ta có gần 70% dân sô' sống ở khu vực nông 
thôn. Phát triển kinh tế  nông thôn được xem là yếu tô' 
quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc 
gia. Sau gần 15 năm thực hiện đổi mới kinh tế, nồng 
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam  đã đạt được 
những bước tiến quan trọng. Đổi mới trong nông 
nghiệp đã mở đầu cho nền kinh tế  ở Việt Nam, tạo nền 
tảng vững chắc giúp Việt Nam  phát triển kinh tế.

Trong thời gian ỴỊua, nhiều giống cây trồng, vật 
nuôi và thủy hải sản được tạo ra, nhất là một sốgỉôhg  
có ưu th ế  đã đưa vào sản xuất trên diện rộng, góp phần  
tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và sức 
cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Đến nay đã có trên 
90% diện tích lúa, 80% diện tích ngô, 60% diện tích 
mía, cây ăn quả được dùng giống mới. Đã có 90 cây 
trồng được chọn tạo như: Nhẫn, vải, bưởi, xoài, dưa 
hấu, nấm..., đưa tỷ trọng áp dụng giống tiến bộ kỹ 
thuật trong sản xuất nông nghiệp lên 35%.

Đôĩ với chăn nuôi, nhiều công thức lai tạo giống lợn 
được công nhận đưa vào nghiên cứu và sản xuất đại 
trà, điển hỉnh là lợn 3 máu và 4 máu ngoại của các 
dòng cao sản (Landrace, Yorshire, Pietrain, Duroc), bò



\

sữa, bò thịt, dê, gà... Riêng đối với thủy sản, đã áp 
dụng có hiệu quả công nghệ nhân giống nhăn tạo một 
sô' loại thủy sản có giá trị kinh tế  cao như tôm sú, tôm 
he, cá tra, ba sa...

Nông nghiệp là một ngành kinh tế  quan trọng 
trong quá trinh phát triển của mỗi Quốc gia. Nước ta 
đi lên chủ nghĩa xã hội từ  một nước nông nghiệp lạc 
hậu, gần 80% dân số  ở nông thôn. Vì vậy, phá t triển 
nông nghiệp - nông thôn là vấn đề có tầm chiến lược 
quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội và môi 
trường sinh thái.

Đ ể giúp bạn đọc tham  khảo, vận dụng vào chăn 
nuôi, trồng trọt đạt hiệu quả, chúng tôi giới thiệu bộ 
sách B ạn  c ủ a  n h à  nông, bộ sách gồm 15 tập m ang  
những nội dung về các giống vật nuôi, cây trồng, khả  
năng sản xuất và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng củng 
như các biện pháp phòng trị bệnh. H y vọng bộ sách sẽ 
đồng hành cùng bạn.

Chúc các bạn thành công!

N H À  XUẤT BẢN H Ổ N G  ĐỨC



TÌM Hiếu CHUNG vế cnc LOÍÌI NẤM

1. Đặc điểm sinh học của nâ'm
rOìịc đĩ ẩm cliiiniỊ

Giới nấm  (tên khoa học: Fungi) bao gồm những 
sinh  v ậ t n h ân  chuẩn  tự  dưỡng có th à n h  t ế  bào bằng 
k itin  (chitin). P h ần  lốn nấm  p h á t tr iển  dưối dang các 
sợi đa bào được gọi là sợi nấm  (hyphae) tạo  nên  hệ 
sợi (mycelium), một số nấm  khác lại p h á t tr iể n  dưới 
dạng đơn bào. Q uá tr ìn h  sinh sản  (hữu tín h  hoặc vô 
tính ) của nấm  thường qua bào tử, được tạo  ra  trê n  
những  cấu trú c  đặc b iệt hay th ể  quả. M ột sô" loài lại 
m ất k h ả  n ăn g  tạo nên  những  cấu trúc  sinh  sản  đặc 
b iêt và n h ân  lên  qua h ìn h  thức sinh  sản  sinh  dưỡng.



N hững đại diện tiêu  biểu của nấm  là nấm  mốc, 
nấm  m en và nấm  lớn (nấm  quả thể). Giới nấm  là 
nhóm  sinh  vật đơn ngành  (monophyletic) mà có 
nguồn gôc hoàn toàn  khác biệt với những sinh  v ậ t có 
h ìn h  th á i tương tự  như  nấm  nhầy  (myxomycetes) 
hay  mốíc nưốc (oomycetes). N ấm  có mổì quan  hệ gần 
với động vật hơn thực vật, cho dù th ế  th ì môn học về 
nấm , hay  nấm  học, lại thường được xếp vào th à n h  
m ột n h án h  của thực v ậ t học.

T rên  T rái Đ ất, đa phần  các nấm  đều không th ể  
n h ìn  th ấy  được bằng m ắt thường, chúng sống phần  
lớn ở trong  đất, chất m ùn, xác sinh  v ậ t chết, cộng 
sinh  hoặc kí sinh  trê n  cơ thể  động, thực v ậ t và nấm  
khác. Vi nấm  đóng m ột vai trò  quan  trọng  trong hệ 
sinh  thái, chúng p h ân  hủy các vật chất hữu cơ và 
không th ể  th iếu  được trong  chu tr ìn h  chuyển hóa và 
trao  đổi v ậ t chất. M ột sô" loài nấm  có th ể  n h ận  th ấy  
được khi ở dạng th ể  quả, như  nấm  lốn và nấm  mốic. 
N ấm  được ứng dụng rấ t  rộng rã i trong  đời sông lẫn  
sản  xuất, nh iều  loài được sử dụng trong công nghệ 
thực phẩm , sử dụng làm  thức ăn  hoặc trong quá 
tr ìn h  lên men. N ấm  còn được dùng để sản  x u ấ t chất 
kháng  sinh, horm on trong  y học và nh iều  loại enzym. 
Tuy vậy, nh iều  loại nấm  lại có chứa các chất hoạt 
động sinh học được gọi là mycotoxin, như  ancaloit và 
polyketit, là những  chất độc đối với động v ậ t lẫn  con 
người. M ột sô" loại nấm  được sử dụng để kích th ích



hoặc trong các nghi lễ truyền  thông với vai trò  tác 
động lên tr í  tuệ  và h àn h  vi của con người. Vài loại 
nấm  có th ể  gây ra  các chứng bệnh cho con người và 
động vật, cũng như  bệnh dịch cho cây trồng, m ùa 
m àng và có th ể  gây tác  động lớn lên an  n in h  lương 
thực và k in h  tế.

S u ’ ita  d ạ u ụ  eủ a n ấm

N ấm  p h ân  bố  trê n  toàn  thê  giới và p h á t tr iể n  ở 
nh iều  dạng môi trường sống khác nhau , kể cả sa 
mạc. Đ a p h ần  nấm  sống ở trê n  cạn, nhưng  m ột số 
loài lại chỉ tìm  th ấy  ở môi trường nước. N ấm  và vi 
k h u ẩn  là  những sinh  v ậ t phân  huỷ chính  có vai trò  
quan  trọng  đối với các hệ sinh  th á i trê n  cạn trê n  toàn  
thê  giới. Dựa theo tỷ  lệ giữa số  loài nấm  với số  loài 
thực v ậ t ở trong  cùng m ột môi trường, người ta  ước 
tín h  giới nấm  có khoảng 1,5 tr iệu  loài. Khoảng 
70.000 loài nấm  đã được các n h à  p h ân  loại học p h á t 
h iện  và m iêu tả , tuy  nh iên  kích cỡ thực sự của tín h



đa dạng của giới nấm  vẫn còn là điều bí ẩn. Đa phần 
nấm  p h á t tr iển  dưới dạng các sợi đa bào gọi là sợi 
nấm , cấu tạo nên  th ể  sợi (hay k h uẩn  ty), trong khi 
những  loài khác th ì lại p h á t triển  dưối dạng đơn bào. 
Cho đến gần đây, nh iều  loại nấm  đã được m iêu tả  
dựa trê n  những  đặc điểm h ìn h  thái, như  kích cỡ và 
h ìn h  dạng các bào tử  hay  thể  quả, hay dựa trê n  k h á i 
niệm  loài sinh  vật với sự trợ giúp của các công cụ 
p h ân  tử, như  phương pháp Dideoxy, đã gia tăn g  
m ạnh  cách thức và khả  năng  ước tín h  sự đa dạng của 
nấm  trong phạm  vi các nhóm  phân  loại khác n h au

® ậ í ' điểm, iình thái eủa nấm

- Cộng sinh:
Nấm  có mối quan  hệ cộng sinh  vối h ầu  h ế t tấ t  cả 

các giới. Q uan hệ của chúng có thể  hỗ trợ  hoặc đốĩ 
nghịch nhau , hay  với những nấm  hội sinh  th ì không 
đem  lại b ấ t cứ lợi ích hay  tác h ạ i rõ ràn g  nào đối vối 
v ậ t chủ.

+ Cộng sinh  vói thực vật:
Nấm rễ  là một h ình  thức cộng sinh giữa thực vật 

và nấm , chia làm  hai loại: nấm  rễ  trong
(endomycorrhiza, tức nấm  ký sinh  đơn bào sống bên 
trong tế  bào rễ  cây) và nấm  rễ ngoài (ectomycorrhiza, 
tức rễ  của nấm  bám  dày đặc xung quanh đầu  rễ  cây 
và xâm  nhập vào giữa các tế  bào rễ  cây). Đây là quần 
hợp nấm  - thực vật được biết nh iều  n h ấ t và đóng vai 
trò  quan trọng trong quá trìn h  p h á t triển  của thực vật



cũng như nhiều hệ sinh  thái, hơn 90% các loài thực 
vật có quan hệ với nấm  theo h ìn h  thức nấm  rễ và phụ 
thuộc vào mối quan hệ này  để tồn tại. Sự cộng sinh 
nấm  rễ đã có lịch sử xa xưa, ít  n h ấ t là từ  hơn 400 
triệu  năm  về trước. C húng thường làm  tăng  khả năng 
hấp  th u  các hợp chất vô cơ của thực vật, như  n itra t và 
photphat. ở  một số nấm  rễ, th à n h  phần  nấm  có thể  
đóng vai trò  tru n g  gian giữa thực vật với thực vật, vận 
chuyển carbohydrate và các chất d inh  dưỡng khác. 
N hững cộng đồng nấm  rễ  đó được gọi là “m ạng lưới 
nấm  rễ chung” . M ột sô" nấm  có k h ả  năng kích th ích  
sự sinh trưởng của cây bằng cách tiế t ra  các horm on 
thực vật như  acid idolaxetic (IAA).

Đ ịa y là dạng cộng sinh  giữa nấm  (hầu  h ế t các 
loài nấm  nang  và m ột sô" nấm  đảm) với tảo  hay  vi 
k h u ẩn  lam  (gọi chung là  đô"i tác quang hợp), trong  đó 
những tê" bào quang hợp được gắn vào những mô 
nấm . Giông với nấm  rễ, những  đối tác quang hợp sẽ



cung cấp cacbohyđrat được tạo ra  trong quá tr ìn h  
quang hợp, đổi lại nấm  cung cấp cho chúng các chất 
khoáng và nước. N hững chức năng  của toàn  bộ cơ thê 
địa y gần như  giống với một cơ th ể  đơn độc. Đ ịa y là 
những sinh  vât tiên  phong và x u ấ t h iện  ở những nơi 
nguyên th ủ y  như  đá tản g  hay nham  th ạch  n ú i lửa đã 
nguội. C húng có thể  th ích  nghi tố t với những điều 
kiện khắc nghiệt như  giá lạn h  hay khô h ạn  và là 
những ví dụ tiêu  biểu n h ấ t của sự cộng sinh.

Một sô" loài nấm  sống trong cây có th ể  tiế t ra  
những độc tố  nấm  để ngăn cản những động vật ăn  cỏ 
ăn  v ậ t chủ của chúng.

+ Cộng sinh  vối côn trùng:
N hiều côn trù n g  có mốĩ quan  hệ hỗ trợ  với nhiều  

loại nấm . Vài loại k iến  trồng những loài nấm  thuộc 
bộ N ấm  mỡ (Agaricales) để làm  nguồn thức ăn  
chính, trong  kh i đó những loài bọ cánh  cứng 
Am brosia trồng  nh iều  loài nấm  trong  lốp vỏ cây m à 
chúng cư trú . Loài môi ỏ xavan châu P h i cũng được 
biết có kh ả  năng  trồng nấm .

Jllầm bĩnh. oĩt Uý sình

Tuy vậy, nh iều  loại nấm  lại ký sinh  trê n  thực 
vật, động v ậ t (cả con người) và nấm  khác. N hững loài 
nấm  gây bệnh trê n  cây trồng có th ể  gây th iệ t hạ i 
rộng lớn cho n g ành  nông nghiệp và lâm  nghiệp, ví dụ 
như  nấm  đạo ôn (M agnaporthe oryzae) gây bệnh cho 
lúa, Ophiostom a u lm i và O phiostom a novo-ulmi gây



ra  bệnh du H à Lan, còn C ryphonectria parasitica  là 
nguyên n h ân  của bệnh thôi cây dẻ. N hững loài gây 
bệnh  cho cây thuộc các chi F usarium , Ustilago, 
A lte rn aria  và Cochliobolus, còn những  loài có khả  
năng  gây bệnh cho người lạ i thuộc các chi như: 
A spergillus, Candida, Cryptoccocus, H istoplasm a và 
Pneum ocystis. C húng có th ể  gây ra  những bệnh 
ngoài da ở người như: nấm  chân  hay  hắc lào... cho 
đến những bệnh nguy hiểm  có th ể  gây chết người 
như: viêm m àng não (nấm  Cryptococcus neoíorm ans) 
hay  viêm phổi. N ấm  gây ra  nh iều  bệnh  cơ hội, tức là 
những  bệnh tấ n  công những  người bị suy giảm  m iễn 
dịch, trong  đó có những người bị HIV/AIDS, ví dụ 
n hư  bệnh candidiasis (nấm  C andida, gây ra  chứng lỏ 
m iệng ở trẻ  em và âm  đạo p hụ  nữ), histoplasm osis 
(H istoplasm a capsulatum ), cryptococcosis
(Cryptococcus neoíorm ans), aspergillosis
(Aspergillus), coccidioidomycosis (Coccidioides
im m itis hay  c. posadasii), viêm phổi pneum ocystis 
(Pneum ocystis jirovecii)... và r ấ t  nh iều  bệnh  khác.

Có khoảng 70 loài nấm  sinh  bào tử  là những  tác 
n h â n  gây dị ứng. C húng có th ể  là nấm  mốc trong nh à  
hay  ngoài tròi, đa p h ần  là nấm  sợi như  các chi 
A lte rnaria , A spergillus, C ladosporium ,
H elm inthosporium , Epicoccum, Penicillium ,
Fusarium ... chỉ có vài loài là nấm  đơn bào như  
Candida, R hodotorula, có m ột sô" loài là nấm  lớn như:



Agaricus, Coprinus, Fomes, G anoderm a... Bào tử  
nấm  có th ể  gây ra  những chứng như: hen  suyễn, 
viêm m ũi dị ứng, các bệnh nấm  dị ứng p h ế  quản phổi 
và viêm phổi quá mẫn.

(Săn m ồi

Một sô loài nấm  là những kẻ săn  giun tròn. 
C húng có th ể  biến đổi sợi nấm  để tạo th à n h  những 
cấu trúc  đặc b iệt có chức năng  bẫy giun tròn, nên  
được gọi với tên  chung là nấm  bẫy mồi. N hững loại 
bẫy thường th ấy  là: m ạng dính  hay  lưới dính, bọng 
dính, vòng không th ắ t, cột dính, vòng th ắ t  và bào tử  
dính. Các loài nấm  b ắ t mồi theo k iểu  này  thường 
thuộc các chi A rthrobotrys, D actylaria, D actylella và 
ctylella Trichothecium . Có vài loài n hư  Zoopage 
p h an era  th ì lại tiế t chất d ính ra  toàn  bộ m ặt ngoài 
sợi nấm  và cũng có khả năng  bẫy mồi tương tự.

(D ính d t iõ t tq  oà Uluỉ nănụ. t ư  i lu o iiíỊ

Sự p h á t tr iển  của nấm  dưới dạng sợi nấm  ở 
những  môi trường rắ n  cũng như  dưối dạng đơn bào ở 
môi trường nưốc, đều được điều chỉnh để h ú t các chất 
d inh  dưỡng h iệu  quả n h ấ t từ  môi trường, bởi chúng 
đều có tỷ  lệ diện tích bề m ặt trê n  th ể  tích  cao. Sự 
th ích  nghi h ình  th á i đã được bổ sung bởi những 
enzym  th ủ y  phân  trong những môi trường tiêu  hóa 
có phân  tử  hữu cơ lớn, như  polysaccarit, protein, lip it 
và  những chất nền  dinh dưỡng khác. N hững phân  tử



này bị thủy  phân  th àn h  những phân  tử  nhỏ hơn, sau 
đó trở th à n h  những  chất d inh dưỡng được hấp th u  
vào tê bào nấm .

Thông thường nấm  được coi là nhữ ng  sinh  vật dị 
dưỡng, tức nhữ ng  cơ th ể  chỉ có th ể  lấy  cacbon từ  
những sinh  v ậ t khác cho quá tr ìn h  trao  đổi chất, tuy  
nh iên  nấm  đã tiến  hóa kh ả  năng  chuyển hoá m à cho 
phép chúng sử dụng  đa dạng những  loại chất nền  
hữu cơ để p h á t triển , bao gồm các hợp chất đơn giản 
như- n itra t, am oniac, ax eta t hay  êtanol. N hững 
nghiên cứu gần  đây cho th ấy  kh ả  năng  rằn g  nấm  đã 
sử dụng sắc tố  m elanin  để lấy năng  lượng từ  những 
phóng xạ ion hóa, như  tia  gam m a, gọi nôm  n a  là “vô 
tuyến  dưỡng”. Người ta  cho rằn g  quá tr ìn h  này  có 
điểm tương đồng với quá tr ìn h  quang hợp ỏ thực vật, 
tuy  nh iên  h iện  nay  đang th iếu  những bằng chứng 
sinh  hóa có giá tr ị  ủng  hộ cho giả th u y ế t này.

2. Giá trị của nâ'm đối với đời sống con người
(}iá  tri dinh ttưỗHụ cảu num

Từ lâu  n h â n  dân  ta  thường dùng n ấm  trong  thực 
phẩm  hàng  ngày gồm các loại nấm  tru y ền  thông 
như: nấm  rơm, n ấm  mèo, nấm  đông cô, nấm  hương, 
nấm  mối, nấm  tràm ... Thời g ian gần đây, ở nước ta  
có thêm  m ột số  loại nấm  được trồng  hoặc được sử 
dụng như: nấm  mỡ, nấm  bào ngư, nấm  kim  châm,



nấm  ngân nhĩ, nấm  hẩm  thủ, nấm  cẩm thạch. Đây là 
loại thực phẩm  bổ dưỡng và phù hợp với mọi lứa tuổi.

N ấm  là sinh v ậ t không thể  th iếu  trong đời sông, 
không có nấm  chu tr ìn h  tu ần  hoàn vật chất sẽ bị m ất 
m ột m ắt xích quan  trọng và cả th ế  giới sẽ ngổn 
ngang những chất bã  hữu  cơ p h ân  hủy. N ấm  còn 
đem  lại nguồn thực phẩm  giàu đạm , đầy đủ các acid 
am in  th iế t yếu, hàm  lượng chất béo ít và là  những 
acid béo chưa bão hòa. do đó tố t cho sức khỏe, giá tr ị 
năng  lượng cao, g iàu khoáng chất và các vitam in. 
Ngoài ra , trong  nấm  còn chứa nh iều  hoạt chất có 
tín h  sinh  học, góp phần  ngăn ngừa và điều tr ị  bệnh 
cho con người, vì h ầu  như  các loài nấm  ăn  đều có tác 
dụng phòng ngừa chống u  bướu. Việt N am  b ắ t đầu có 
những  căn bệnh của xã hội công nghiệp như: stress, 
béo phì, xơ mỡ động mạch, huyết áp, ung  thư... nếu 
mỗi tu ầ n  chúng ta  đểu ăn  nấm  ít n h ấ t m ột lần  th ì cơ 
th ể  sẽ chậm  lão hóa hơn và ngăn  ngừa được những 
bệnh nêu trên . Từ đó cho thấy , nấm  còn là nguồn 
thực phẩm  chức năng  của th ế  kỷ XXI.

- Đạm  thô:
P h ân  tích  trê n  nấm  khô cho thấy, nấm  có hàm  

lượng đạm  cao, h àm  lượng đạm  thô ở nấm  mèo là 
th ấp  n hấ t, chỉ 4 - 8%; ở nấm  rơm kh á  cao, đến 43%, ở 
nấm  mỡ hay  nấm  bú n  là  23,9 - 34,8%; ở nấm  đông cô 
là 13,4 - 17,5%, nấm  bào ngư là 10,5 - 30,4%, bào ngư 
mỏng p leuro tussajor - caju là 9,9 - 26,6%; kim  châm



là 17,6%, hầm  th ủ  từ  23,8 - 31,7%. Nấm  có đầy đủ 
các acid am in th iế t yếu như: isoleucin, leucin, lysine, 
methionin, phennylalnin, threonin, vaỉin, tryp- 
tophan, histidin. Đặc biệt nấm  giàu lysine và leucin, 
ít tryptophan và m ethionin. Đôi với nấm  rơm khi còn 
non (dạng n ú t tròn), hàm  lượng protein thô lên đến 
30%. Ngoài ra, tùy theo cơ chất trồng nấm mà hàm 
lượng đạm có thay  đổi. Nhìn chung, lượng đạm của 
nấm  chí dứng sau th ịt và sữa, cao hơn các loại ra  cải, 
ngũ còc như  khoai tây  (7,6%), bắp cải (18,4%), lúa 
mạch (7,3%) và lúa  mì (13,2%).

- C hất béo:
Chất béo có trong các loại nấm  chiếm từ  1 * 10% 

trọng lượng khô của nấm , bao gồm các acid béo tự do, 
monoílycerid, diglycerid và triglyceride, serol, sterol 
ester, phốt-pho lipid và có từ  72 - 85% ncid béo th iết 
yếu, chiếm từ  54 - 76% tofrg. iưộn^-c^t-peo, ợ.nấm mỡ 
và nấm  rơm là 69 - 70%; p* iVarìi tiiéõ & 4U,d9%< ơ bào 
ngư mỏng là 62,94%; ở  n^m kpiĩ*

• C arbohyđrat và sợi:
Tổng lượng C arbohydrat và sợi chiêm từ  51 - 88% 

trong nấm  tươi và khoảng 4 - 20% trên  trọng lượng 
nấm  khô, bao gồm các đường pentose, methyl pentos, 
hexose, disaccharide, đường amin, đường rượu, 
đường acid. Trehalose là một loại đường của nâ'm 
hiện diện trong tấ t  cả các loại nấm , nhưng chỉ có ơ 
nấm  non vì nó bị thủy  giải th à n h  glucose khi nấm



trưởng thành . Polysaccharid ta n  trong nước từ  quả 
th ể  nấm  luôn luôn được chú ý đặc biệt vì tác dụng 
chông ung thư  của nó. T hành  phần  chính của sợi 
nấm  ăn  là chitin, một polym er của 
nacetylglucosam in, cấu tạo nên  vách của tê  bào nấm . 
Sợi chiếm  từ  3,7% ỏ nấm  kim  châm  cho đến 11,9 - 
19,8% ở các. loại nấm  mèo; 7,5 - 17,5% ỏ nấm  bào 
ngư; 8 - 14% ở nấm  mỡ; 7,3 - 8% ở nấm  đông cô; và 
4,4 - 13,4% ở nấm  rơm.

- V itam in:
N ấm  có chứa một số v itam in như: th iam in  (Bj), 

riboílavin (B2), niacin (Bg), acid ascorbic (vitamin C)...
- Khoáng chất:
N ấm  ăn  là nguồn cung cấp chất khoáng cần th iế t 

cho cơ thể. Nguồn này  lấy  từ  cơ chất trồng  nấm , 
th à n h  phần  chủ yếu là kali, k ế  đến là phốt-pho, 
n a tri, calci và m agnesium , các nguyên tố  khoáng này 
chiếm  từ  56 - 70% lượng tro. Phốt-pho và canxi và 
calcium  trong nấm  luôn luôn cao hơn m ột số loại trá i 
cây và ra u  cải. Ngoài ra  còn có các khoáng khác như: 
sắt, đồng, kẽm , m angan, cobalt...

- Giá tr ị  năng  lượng của nấm :
Được tính  trên  lOOg nấm  khô. P h ân  tích của 

Crisan và Sands; Bano và R ajarathnam  cho kết quả 
sau: nấm  mỡ: 328 - 381Kcal; nấm  hương: 387 - 
392Kcal; nấm  bào ngư xám 345 - 367Kcal; nấm  bào 
ngư mỏng 300 - 337Kcal; Bào ngư trắn g  265 - 336 Kcal;



nấm  rơm 254 - 374Kcal; Nấm  kim  châm  378Kcal; nấm  
mèo 347 - 384Kcal; nấm  hầm  th ủ  233Kcal.

Q iÍỂ ílnntỊ làm ĩtẹp eũa nám

Không chỉ nổi tiếng  về các công dụng phòng ung 
thư , tăn g  cường sức khỏe, nh iều  loại nấm  quý còn 
vừa là  m ón ăn  ngon, vừa là mỹ phẩm  th iên  n h iên  
không tác dụng p hụ  giúp chống lão hóa, dưỡng tóc, 
đẹp da từ  bên  trong.

Có lẽ do chỉ mọc trê n  nền  đ ấ t sạch, trong  bầu  
không k h í tin h  k h iế t của những  cánh rừ ng  nguyên 
sinh, môi trường không vi k h u ẩn  m à mỗi loại nấm  có 
m ột công dụng riêng, nổi trộ i và kh i khéo k ế t hợp, 
chúng sẽ p h á t huy  tổĩ đa tác dụng, giúp đ ạ t được 
nhữ ng  k ế t quả trông  thấy:

- G iải độc, giảm  mụn:
Để nhữ ng  đốm m ụn không quấy rối, bạn  nên  chú 

ý đến nhữ ng  món ăn  có nấm  gan  bò và nấm  tiên. 
N ấm  gan  bò có tên  khoa học là Boletus edulis, chỉ 
mọc ở Bắc b án  cầu vào m ùa hè và m ùa thu . Vị thơm  
ngọt, dày béo của nấm  sẽ nổi b ậ t kh i có m ặt trong  
các món súp với th à n h  p h ần  rong biển, đậu phụ; các 
món trộ n  h ay  lẩu  đi kèm  với các loại nấm  tiên , nấm  
mỡ gà, nấm  trâm  vàng...

Sỏ dĩ nấm  gan bò có tác dụng giải độc (các kim  loại 
nặng), dưõng huyết, chống suy nhược cơ thể  là vì nó rấ t 
giàu các hợp chất hữu cơ như các ergosterol phái sinh



steroid, đường một protein liên kết, hợp chất kháng 
virus, chất chống oxy hóa và phytochelatins.

Còn nấm  tiên  (có h ình  dáng như  cổ tay  thon của 
người con gái) lạ i r ấ t  giàu các chất giúp tăn g  cưồng 
m iễn dịch, chống viêm nhiễm , n h u ận  tràng , từ  đó 
giúp giảm m ụn trứ ng  cá, đẹp da.

<Hấm gan 6ò

- Dưõng tóc:
Nếu thường xuyên uốn duỗi, nhuộm  tóc, th ì ngoài 

việc hấp  ủ  vối các loại chất dưõng tóc, hãy bổ sung các 
món ăn  có nấm  gan bò sữa đỏ, nấm  bụng lợn.

íNấm gan 6ò sữa đỏ



Nấm  gan bò sữa đỏ không chỉ có m ùi thơm  nhẹ, 
vị ngọt ngon, m à còn giàu chất béo thực v ậ t tố t cho 
cơ thể, p ro te in  bổ dưỡng, nh iều  loại acid am in phong 
phú... và kh i k ế t hợp cùng các loại nấm  bụng lợn ngộ 
nghĩnh, b ắ t m ắt với các vi chất bổ trợ  cho nấm  gan 
bò sữa đỏ, m ái tóc sẽ trở  nên  mềm mượt, bóng sáng  
th ay  vì xơ rối, khô giòn.

- Chống lão hóa:
Vẻ ngoài tươi trẻ  sẽ hỗ trợ  r ấ t  đắc lực cho sự trẻ  

tru n g  trong  tâm  hồn. Và những  món ăn  từ  nấm  kê 
tù n g  cùng n ấm  hương tươi, nấm  vị cua, nấm  h ả i sản  
sẽ đáp ứng được yêu cầu k h ắ t khe của bạn.

N ẩm  kê tùng

N ấm  kê tù n g  được m ệnh danh  là vua của các loài 
nấm  do h àm  lượng d inh  dưỡng trong  nấm  kê tù n g  
r ấ t  cao, còn hương vị th ì béo, giòn ngon như  th ịt  gà 
tơ th ả  vườn. Hơn thế, các khoáng ch ấ t và v itam in  
trong  nấm  sẽ giúp làn  đẹp da, chông lão hóa, giữ gìn 
vẻ ngoài trẻ  tru n g  của chị em.



Phụ trợ cho nấm  kê tù n g  cả về vị giác lẫn chăm 
sóc sắc đẹp là nấm  hương tươi (có tác  dụng chống lão 
hóa), nấm  vị cua (tăng tr í  nhớ, duy tr ì sự m inh m ẫn 
và chống xơ gan).

- Làm  đẹp da:
Thay vì dùng các loại kem  dưõng da cao cấp, hãy 

th ử  thường xuyên ăn  nấm  m atsu tak e  (tùng nhung) 
cùng nấm  trâ m  vàng, nấm  mỡ gà để làn  da luôn căng 
trà n  sức sống.

N ấm  m atsu tak e  tương tru y ền  chỉ có các bậc vua 
chúa trong th iên  hạ  mới được thưởng thức do có 
hương vị r ấ t  đặc trư ng , th ịt  nấm  dày và béo vối 
nh iều  loại v itam in  như  v itam in  B1; v itam in  B2, 
v itam in  c, v itam in  p p  cùng các dưỡng chất giúp 
chống ung thư , tăn g  cường sức khỏe, giảm  lượng 
đường trong m áu, ổn đ ịnh  huyết áp, an  th ầ n  và là 
m ột vị thuốc trong điều tr ị  bệnh tiểu  đường.

Nấm matsutakg

Khi k ế t hợp vói nấm  tiên  (tốt cho tiêu  hóa, làm  
đẹp và th a n h  lọc da), nấm  bụng  lợn (giàu vitam in



dưỡng tóc, bổ th ậ n  và có tác dụng giữ gìn vẻ đẹp của 
làn  da) cùng với đậu phụ, th ịt  bò, th ịt  gà th ì các công 
dụng quý của nấm  m atsu tak e  sẽ được tăn g  cường.

rfthu 'tín tị p h á p  p h â n  hiêt num  đòe vù  n ấm  ăn

N ấm  độc là nấm  có độc tố, không ăn  được. Có loại 
nấm  chứa độc tố  gây chết người (A m atina phalloides, 
A .verna...), chỉ cần ăn  50g nấm  tươi có thể  làm  chết 
m ột người khỏe m ạnh  trong  ít p h ú t m à không có 
thuốc nào cứu chữa được. M ột số loại nấm  ăn  vào gây 
n h iều  bệnh  về tiêu  hóa, gan, th ận , th ầ n  kinh... nếu  
ăn  nhiều, không được điều tr ị  kịp thòi dễ gây tử  
vong. Có m ột sô" nấm  tiế t độc tô" ra  môi trường sinh  
trưởng như  đất, phân, nước... th ì các loại rau , củ 
trồng  trê n  môi trường đó cũng sẽ bị nhiễm  độc.

N hiều người quen ăn  nấm , n h ấ t là nấm  hoang 
dã, đã có k in h  nghiệm , cùng vối các cơ sở nghiên  cứu 
đã đúc k ế t th à n h  bài học như  sau:

- Không ăn  nấm  có m àu sắc sặc sỡ, có m ùi thơm  
h ấp  dẫn vì n ấm  này  thường là  nấm  độc.

- Không ăn  các loại nấm  hoang dại lúc còn non. 
Vì lúc còn non chúng r ấ t  giống n h au  (giống cúc áo), 
khó p h ân  biệt.

- Không ăn  loại nấm  m à kh i cắt, vết cắt có r ỉ ra  
chất trắ n g  như  sữa;

- K hông ăn  nấm  quá già, nấm  có nghi ngờ, không 
rõ nguồn gốc...



- Cũng có những loại nấm  độc giông nấm  ăn (nấm 
trồng), rấ t  khó p h á t h iện nhưng nếu  quan sá t kỹ sẽ 
th ấy  gốc có bao và có vòng cổ.

CAách chọn nấm

N ấm  có thể  ăn  tươi hoặc khô. Đối vối nấm  ăn  đã 
được phơi hay  sấy khô như: nấm  mèo, nấm  hương, 
nấm  ngân nhĩ, nấm  tram , nấm  rơm, nấm  hầm  thủ , 
m ấm  bào ngư... chỉ cần rử a  sơ qua và loại bỏ đ ấ t cát 
nếu có, không ngâm  nước quá lâu  vì có thể  th ấ t thoá t 
các chất d inh  dưỡng.

Đối vối nấm  tươi chọn theo nguyên tắc nấm  càng 
non càng ngon. N ấm  rơm chỉ chọn nấm  còn nụ  búp 
tròn  hoặc hơi thuôn  h ìn h  trứng, nấm  còn chắc th ịt, 
không có m àu vàng héo. Vì nấm  rơm rấ t  m au nở, nếu 
nấm  đã bung  dù xòe tán , m ặt dưới có nh iều  bào tử  
m àu hồng th ịt, chất xơ sẽ tăn g  lên, đạm  giảm  ăn 
không được ngon và khó tiêu. Đối với nấm  bào ngư 
chỉ chọn nấm  có mép m ũ nấm  chưa cong lên, còn dày 
và không bị vàng héo ở mép. N ếu nấm  già mép m ũ sẽ 
vểnh lên. N ấm  kim  châm  vì được h ú t chân  không 
nên  thời g ian bảo quản  lâu  hơn các nấm  khác.

3. Các loại nấm quỷ
Q tấm  tâ m  trú c

N ấm  tâm  trú c  là  loại thực phẩm  cao cấp có nhiều  
đặc tín h  chữa bệnh. Đây là m ột loài nấm  thường mọc 
trê n  đất, dọc bờ ruộng, tên  thông dụng là  tâm  trúc



hay  N ữ hoàng, tên  tiếng  Anh là S tinkhorn, tên  khoa 
học là Diccyophora indusiata .

H iện nay  T rung Quốc là nước sản  x u ấ t nấm  tâm  
trú c  lớn n h ấ t th ế  giới dưới dạng nấm  sấy khô (bán 
trong  các cửa hàng  đông dược hoặc thực dược), ở  Việt 
Nam , loại nấm  này  được p h á t h iện  mọc hoang tạ i 
tỉn h  Long An từ  năm  2004. Sau đó, m ẫu nấm  được 
p h ân  lập, lưu trữ  giông và nuôi trồng  tạ i T rung  tâm  
N ghiên cứu Linh chi và N ấm  dược liệu.

T háng  10 năm  2005, tru n g  tâm  đã trồng  ra  quả 
th ể  loài nấm  này. Đây là công tr ìn h  trồng th à n h  công 
nấm  tâm  trú c  đầu tiên  ở Việt Nam . Thời g ian  từ  khi 
cấy hệ sợi vào bịch m ạt cưa đến kh i đầy bịch là  2 
tháng , sau  đó phối trộn  bịch phủ  đất.

Sau  khoảng 1 tu ần , những  n ụ  nhỏ x u ấ t h iện  trê n  
m ặt đ ấ t phủ, 4 ngày sau  lốn n h a n h  đến 5 - 6cm 
đường k ính , dạng h ìn h  trứ n g  và n ứ t r a  để cuống nấm  
m àu trắ n g  xốp mọc lên, cao khoảng 8 - lOcm, p h ần  cổ



có lưới trắ n g  bao quanh  rấ t  đẹp giông khăn  voan che 
m ặt của Công chúa, Nữ hoàng nên nấm  mới có tên  
gọi là nấm  Nữ Hoàng.

P h ần  đầu  ph ía  trê n  của nấm  h ìn h  chóp có m àu 
đen, nhầy, có m ùi đặc biệt nên  th u  h ú t rấ t  nhiều côn 
trùng , n h ấ t là  ruồi. N ấm  sẽ tà n  trong vòng 3 ngày 
nếu  không th u  h á i kịp thòi.

Qỉấm. th á i tltíóiKỊ

Nấm  Thái dương có tên  khoa học là Agaricus 
brasiliensis, tên  thông dụng là Sun Agaricus hay Sun 
Royal Agaricus, M ushroom  of God. Nấm  th á i dương có 
nguồn gốc ở Brazil, là  một trong những loài nấm  ăn 
ngon và có giá tr ị  dược tín h  rấ t  quý. Nấm  có m àu n âu  
hồng ở mũ, cuông trắng , đường kính  m ũ khi còn búp 
là 3 - 4cm, kh i nỏ có thể  đến 8cm, có vòng bao. Cuống 
nấm  có đường k ính  lcm , cao 6 - 7cm.

T hành  p h ần  dinh dưỡng trong  nấm  th á i dương 
r ấ t  phong phú. Trong lOOg nấm  khô (theo thống kê



của P au l S tam ets, 2005) chứa: 362g calo; 35,19g 
protein; 3,39g chất béo; 0,26mg vitam in  B t; 2,40mg 
v itam in  B2; 58,5mg vitam in  B3; 731mg v itam in  D... 
Ngoài ra , nấm  còn hỗ trợ điều tr ị  ung  thư . A garicus 
b rasiliensis trồng  được ở nh iệ t độ 25 - 27°c, cơ chất 
là các chất hoại sinh  p h ân  huỷ th ứ  cấp như: rơm rạ, 
p h ân  trâu , bò, ngựa...

T rung  tâm  đã nuôi cấy nấm  trong  bịch m ạt cưa 
cao su với công thức đ ấ t được phối trộn  đặc b iệt phủ  
lên  m ặt bịch sau  kh i hệ sợi đã sinh  trư ỏng  đầy đủ. 
Sau  15 ngày phủ  đất, các h ạ t nhỏ h ìn h  trứ n g  li ti 
x u ấ t hiện, k ế t lại và lớn dần  th à n h  m ầm  quả thể, 3 
ngày tiếp  theo  th ì th à n h  ta i nấm  hoàn chỉnh  và có 
th ể  th u  hoạch. N ấm  có m ùi thơm , vị ngọt, ngon, năng  
su ấ t b an  đầu  đ ạ t 60g/400g cơ .chất, h iệu  su ấ t sinh  
học là 15%.

Q lấitL í/mớtiế/ ItoàiHỊ

N ấm  thượng hoàng hay  còn gọi là  nấm  hoàng 
sơn, là tê n  gọi các loài gần n h au  như: phellinus 
lin teus, p. ign iarius, p. baum i, p .robustus, p. pin i 
trong  chi Phellinus, họ H ym enochaetaceae. ở  N hật 
B ản loại nấm  này  được gọi là M eshim akobu. 0  H àn 
Quốc gọi là  Sang Hwang.

Đ ây là  các loài nấm  mọc lâu  năm , lớp th ụ  tần g  
năm  sau  chồng lên lốp th ụ  tần g  năm  trước, tuổi nấm  
có kh i đến vài chục năm . N ấm  thường mọc ở những 
vùng rừ ng  sâu, nú i cao hiểm  trở  hay  trong  các khu  
rừ ng  nguyên sinh.



Các loại nấm  trong chi Phellinus đang được các 
n h à  nấm  học th ế  giới quan  tâm  vì đặc tín h  chống 
khôi u của nó. Theo phân  tích  của nhóm  nghiên cứu 
của tiến  sĩ C hihara  tạ i T rung  tâm  N ghiên cứu Ung 
th ư  quốc gia Tokyo, N h ậ t B ản từ  năm  1976, dịch 
chiết nước nóng nấm  thượng hoàng có tác dụng 
chống khối u lên tối 96,7%, cao n h ấ t trong  các loại 
nấm  (nấm  hương: 80,7%; nấm  vân chi: 77,5%...).

Do việc trồng tương đối khó và kéo dài nh iều  
năm , nên cho đến nay  nấm  Phellinus chủ yếu được 
th u  h á i từ  th iên  n h iên  với giá b án  rấ t  đắt. V iệt N am  
là nước có kh á  nh iều  loài P hellinus mọc, tuy  nh iên  
đợt sốt CỔ L inh chi vài năm  trước đã làm  các loài 
nấm  Phellinus chịu vạ lây, b ị tậ n  th u  và giờ còn r ấ t  
ít  trong  các vùng rừ ng  nguyên sinh.

Từ nhiều  năm  qua, các cán bộ khoa học của T rung 
tâm  Nghiên cứu Linh chi và N ấm  dược liệu đã sưu 
tầm  khá nhiều loài Phellinus, lưu giữ được giống các



loài này. Đến nay, tru n g  tâm  đã trồng th àn h  công một 
loài nấm  thượng hoàng. Đây là công trìn h  trồng nấm  
thượng hoàng đầu tiên  ỏ V iệt Nam. Thời gian từ  khi 
cấy nấm  vào bịch đến khi th u  hoạch là 9 tháng.

Qlấím linh (‘hì lùm ạ

Linh chi vàng (hoàng 
chi) là một trong lục bảo 
linh  chi (đỏ, vàng, tím , 
đen, trắ n g  và xanh). Cho 
đến nay, loài nấm  này 
không còn th ấy  ở T rung  
Quốc và các nước Đông 
N am  Á  khác. Vào CUỐI 

m ùa m ưa năm  2002 tạ i 
th à n h  phô' Hồ Chí M inh, 
các chuyên gia của T rung  
tâm  N ghiên cứu L inh chi và N ấm  dược liệu đã th u  
được m ẫu v ậ t nấm  hoàng chi là một ta i nấm  mọc ra  
từ  th â n  cây dừa (Cocos nucifera L.) đã được chặt h ạ  
m ột năm  trước đó.

Khi non, m ặt trên  tá n  nấm  m àu vàng chanh  và 
kh i già, m àu vàng sậm, có ít vòng đồng tâm  và vòng 
này  thể  h iện rõ rệ t, toàn  bộ tá n  nấm  đều có m àu vàng, 
không cuống, m ặt dưới có các lỗ th ụ  tần g  to có m àu 
kem  khi non và hơi bạc khi già, có 3 - 4 lỗ th ụ  tầng.

Thịt nấm  m àu trắn g  kem, xốp, dày khoảng 20mm, 
lớp sắc tố  vàng bên trê n  rấ t  mỏng, dễ bể kh i khô, lớp



th ụ  tầng  này dày khoảng lOmm... Bào tử đảm  khá lớn 
so với các loài linh  chi khác, h ình  trứ ng  thuôn, kích 
thước từ  15 - 18mm X 8 - lOmm, lớp vỏ bào tử  sần sùi. 
Đây được xác định là loài Ganoderm a colossum.

M ẫu v ậ t sau  khi th u  hái đã được phân  lập, nhân  
giông và nuôi trồng th à n h  công từ  năm  2003. Kết 
quả cho th ấy  hệ sợi nấm  mọc rấ t  m ạnh trê n  môi 
trường agar cũng như  trê n  m ạt cưa và sau  3 th án g  
đã th u  hoạch được. Các đặc điểm h ình  th á i và cấu 
trú c  đều giống như  m ẫu chuẩn. Khi nấu , nấm  ra  
nưóc có m àu vàng trà  lợt và có vị đắng n h ẫn  như  ở 
linh  chi đỏ G anoderm a lucidum .

QLùíni hầu thủ

N ấm  h ầ u  th ủ  tươi k h i n ấu  có vị ngọt thơm ; nấm  
khô có vị n h ẫ n  đắng, h ậ u  ngọt, có th ể  h ãm  th à n h  
m ột loại nước uống th ay  trà . H ầu  th ủ  khô có th ể  
phôi hợp với nấm  linh  chi theo tỷ  lệ 1:1 (5g mỗi 
loại), n ấ u  nước uống tr ị  viêm  loét dạ dày, tiêu  hoá 
kém , k én  ăn...



N ấm  h ầu  th ủ  hay  nấm  đầu kh ỉ có tên  khoa học là 
H ericium  erinaceus, tên  tiếng A nh thông dụng là 
M onkeys H ead, Lions M ane, Houtou; tên  tiếng  N hật 
là Y am abushi-take; tên  tiếng  T rung Quốc là 
Shish igashida. Q uả th ể  h ầu  th ủ  thường h ìn h  cầu 
hoặc h ìn h  ellip, mọc riêng  rẽ  hoặc th à n h  chùm, có 
tu a  nấm  dày đặc, rũ  xuống như  đầu  khỉ, lúc già tu a  
dài và chuyển sang m àu vàng trông  như  bờm sư tử.

Q uả th ể  k h i non có m àu trắ n g  đến trắ n g  ngà, 
th ịt  m àu  trắn g , kh i già nấm  ngả sang m àu vàng đến 
vàng sậm , các tu a  nấm  chính là  lớp bào tầng , dài từ  
0,5 - 3cm, trê n  bề m ặt tu a  có các đảm  m àu trắ n g  
m ang  bào tử  đảm  h ìn h  cầu, giữa bào tử  có một giọt 
nội chất tròn.

Trong lOOg nấm  h ầu  th ủ  khô trồng  ở th à n h  phố  
Hồ Chí M inh th ì lượng pro tein  chiếm  gần  24%, chất 
béo gần  2%, có m ặt h ầu  h ế t nhữ ng  vi lượng th iế t yếu 
như: sắt, phốt-pho, canxi, kali...

Đặc biệt, theo các nghiên  cứu khoa học trê n  th ế  
giới, nấm  h ầ u  th ủ  có tác dụng tố t đốĩ với bệnh  n h ân  
A lzheim ers; ngăn  chặn  quá tr ìn h  lão hoá và phục hồi 
các neu ron  th ầ n  kinh; hoạ t chất Polysaccharide ta n  
trong  nước của h ầu  th ủ  làm  tăn g  hệ m iễn dịch, 
chống lạ i ung  th ư  phổi di căn, ung  th ư  dạ dày, thực 
quản  và u ng  th ư  da. Hệ sợi nấm  và quả th ể  chiết từ  
nước nóng là  chất căn b ản  có trong  thức uống thể  
thao  có tê n  là  H outou đã được vận  động viên T rung  
Quốic sử dụng nhiều.



N ấm  h ầ u  th ủ  là  loại nấm  ôn đối, chỉ trồng được ỏ 
những vùng kh í h ậu  m át mẻ, n h iệ t độ th ích  hợp cho 
nấm  sinh  trưởng là 16 - 20°c, nh iệ t độ cao n h ấ t có 
th ể  trồng là 19 - 22°c. H iện nay, loại nấm  này được 
trồng  nh iều  ở T rung  Quốc, N hật Bản, H àn  Quốc

4. Một số loài nâ'm độc
Có nh iều  loại nấm  m ang những vẻ đẹp tuyệ t vời 

và rấ t  đẹp m ắt, nhưng  thực chất chúng luôn ẩn  chứa 
những m ầm  độc chết người.

QIuh l năti ( /irain Mtuỉtrotìni.)

Tên khoa học là  nấm  G yrom itra, nhưng  dân  gian 
vẫn thường gọi đây là loài nấm  não bỏi nh ìn  bề ngoài 
cây nấm  này  có dáng vẻ như  não bộ của con người và 
có m àu sắc k h á  b ắ t m ắt. N ấm  não chứa nh iều  độc tố" 
và có thể  gây ra  nhũng  tr iệu  chứng như  hôn mê và 
những biểu h iện  b ấ t thường ở dạ dày. N ếu không 
được cấp cứu kịp thời có thể  dẫn  đến tử  vong.



I'ỉ(âiit ỉù n ít nu} (<7)ea tft @tip)

Thoạt n h ìn  qua loài nấm  dễ thương này  dường 
như  rấ t  “vô tội”, nhưng  thực chất nó là m ột trong 
những loại nấm  gây nên  tỷ  lệ tử  vong cao n h ấ t cho 
con người trê n  toàn  cầu. Thuộc họ nấm  A garicus nên  
cây nấm  h ìn h  m ũ dễ thương này  cũng có tỷ  lệ độc tố  
r ấ t  cao, vì th ế  cần phải trá n h  xa chúng và không 
được ăn  b ấ t cứ loại nào trong họ nấm  này. Chỉ cần 
khoảng 30g nấm  này  đã đủ để giết chết m ột người. 
Các triệu  chứng bị nhiễm  độc kh i ăn  nấm  này  có thể  
không biểu h iện  trong  vòng 12 tiếng  đồng hồ sau  kh i 
ăn  nhưng nó có th ể  ngấm  ngầm  làm  suy giảm  chức 
năng  của gan  và người ăn  nấm  có th ể  sẽ tử  vong sau  
1 tu ần .

Qíủtu tlùỀn Ỉỉtíìu trắntỊ Ợùvaỉh ( 'huỊvỉ)

Tên khoa học của nấm  th iên  th ầ n  trắ n g  này  là 
A m anita  b isporigera hay được dành  cho cái tê n  r ấ t  
ch ính  xác là  th iên  th ầ n  chết. Với vẻ trắ n g  nõn, x inh  
xắn  và đẹp m ắt của loài nấm  này  kh iến  n h iều  người



tưởng nhầm  nó là loại nấm  n ú t và nấm  trên  đồng cỏ, 
có thể  ăn  được. N hưng th iên  th ầ n  chết chứa độc tố  
am atoxin, một loại độc 
tố" cực m ạnh  có thể  làm  
tê  liệ t các cơ quan  trao  
đổi chất, thông thường 
nó sẽ phá hủy gan, 
th ậ n  đầu  tiên  và nó có 
th ể  gây nên  cái chết chỉ 
trong  vòng 1 ngày. Loại 
nấm  này  được tìm  thấy  
nh iều  ỏ Bắc Mỹ trong kh i các họ n h à  nấm  A. virosa, 
thường được tìm  th ấy  ở châu  Âu nh iều  hơn.

Q lum  tắ n  lìuụ. ((~ĩf-líj t/ỈỊ/n rieị

N ấm  tá n  bay thuộc họ n h à  nấm  A m anita  
m uscaria  và nh ìn  bề ngoài loài nấm  này  cực kỳ đẹp 
m ắt. Tuy n h iên  loài nấm  này  cũng có th ể  xem là loại 
ít  độc tô" n h ấ t trong  những  chủng loại nấm  độc. 
Thông thường th ì nh iều  người gặp vấn  đề về tim



m ạch kh i ăn  nó r ấ t  dễ bị tử  vong. N hững trường hợp 
này rấ t  phổ biến ở Bắc Ailen và rấ t  cần th iế t phải 
phổ biến cẩn th ận  cho người dân về loài nấm  này.

(Hum Iitiitu/ m ũ  ị& he M ethuí ~ỈOehcaps)

Loài nấm  này  m ang một vẻ bề ngoài tương tự  
n h ư  các loài nấm  thông  thường khác, vì th ê  r ấ t  khó 
để xác đ ịnh  chúng. Loài nấm  này  là m ột trong những 
loài m ang chất độc chết người cực m ạnh, sd  dĩ chúng 
có cái tên  là nấm  m ạng m ũ vì nếu  để ý kỹ có thể  th ấy  
được là  loại nấm  này  có một lớp m ạng ở giữa p h ần  
m ũ của nấm  và p h ần  th â n  nấm .

Qĩxím đuu mũ ịcÂutmmt (Shulleap )

Thường được tìm  th ấy  ở các kh u  vực có kh í h ậ u  
ôn đới, loài nấm  G alerina m arg in a ta  có vẻ trông  như  
gây ảo giác m ột loại nấm  thông thường như ng  đây là  
m ột loại nấm  thực sự độc hại. Loài nấm  này  thường 
m ang m àu  n âu  n h ạ t và sáng  hơn những  loại nấm  
khác có th ể  ăn  được. Tuy nh iên  việc p h ân  biệt nấm  
độc và nấm  không độc thuộc chủng loại nấm  này



không hề  dễ dàng, đặc biệt là những loại nấm  nhỏ 
p h á t tr iển  trong môi trường tương tự  nhau.

Qỉtún thiên thần ịỉhá ỉ  nỉ Ị/ (^ũvstvtìụhiiị íh tiỊelf

Thuộc chủng loại nấm  
A m anita  virosa, loài nấm  này 
còn được gọi là  th iên  th ầ n  phá 
hủy  thường x u ấ t h iện  ở các nước 
châu  Âu. Loài nấm  này có dáng 
vẻ bề ngoài rấ t  xinh xắn  và 
m ang m àu  trắ n g  dễ thương 
nhưng  thực sự đây là một loại 
nấm  chứa độc tố  cực m ạnh.

QLùun 'TCở&íléxL (~ịf-utse JHfíveỉ

M ột loại nấm  th o ạ t n h ìn  qua r ấ t  giống với loại 
nấm  ăn  được m à dân  g ian  hay  gọi là mộc nhĩ, tuy  
nh iên  nó lạ i chính là loại nấm  G yrom itra in íu la, một 
chủng loại nấm  có độc tô" gyrom itirin  (một loại độc tô" 
có kh ả  năng  phá  hủy cơ th ể  của con người hơn tấ t  cả 
những  loại nấm  độc khác). Loại nấm  này  còn nguy



hiểm  ở chỗ nó không có những  biểu h iện  nhiễm  độc 
ngay sau  k h i ăn, m à nó có th ể  tích  lũy độc tố  đến khi 
phá  hủy  toàn  bộ các cơ quan  khác và cũng là nguyên 
n h ân  gây nên  bệnh ung thư.

QLìún mũ eẩin. thaeh (Jllm'l)lt>t{ <T)eath- @npị

H ầu  h ế t được tìm  th ấy  ỏ các k h u  rừ ng  rậm  ỏ 
H aw aii, A u stra lia  và Bắc Mỹ, loại n ấm  m ũ có m àu 
trắ n g  và vân  cẩm  th ạch  này  cũng là  họ h àn g  của loại 
nấm  cực độc Am atoxins.



fđlum ũ . Ovvtỉíunùdvs

Nấm  c. O rellanoides là một loài nấm  độc hại rấ t  
nguy hiểm  và thường được tìm  thấy  ỏ m iền Bắc 
Ita lia . Loài nấm  độc này  thường mọc dưới những tán  
lá mục, ẩm  ướt và m àu sắc của chúng là m àu vàng 
gạch. Tuy nhiên, để p h ân  biệt loại nấm  độc này cũng 
không hề  dễ dàng.



KỸ THUẬT TRỔNG NẤM RƠM

1. Quy trình kỹ thuật trồng nấm rơm

^Tliìỉi DU trồnụ  n ấ m

N ấm  rơm có th ể  trồng được quanh  năm . M ùa 
Đông Xuân, giáp Tết Nguyên đán  có gió lạn h  th ì cần 
phải chắn  gió, giữ ấm  và làm  mô nấm  lớn hơn. M ùa 
m ưa cần làm  m ái che hoặc tủ  rơm  dầy hơn để giảm  
độ ẩm, làm  nền  mô cao để trá n h  ngập úng. Ổ những 
nơi có nh iều  gió, gió m ạnh  cần làm  rào chắn  gió, bô" 
tr í  các mô nấm  th ẳn g  góc với hướng gió.

Víu tẩ n  b ị Vtìtn

- ủ  rơm th à n h  đống. Cách này  áp dụng  được cho 
cả rơm  tươi và rơm khô. Các bước tiến  h à n h  n hư  sau:



+ Rơm được chất th àn h  đống, chiều rộng 1,5 - 
2m, chiều dài 4 - 8m. Khi chất đông, cứ mỗi lớp rơm 
cao 20 - 30cm tưới nước để cho rơm thấm  đều và 
dùng chân  dậm  cho dẽ, tiếp tục chất các lớp tiếp theo 
cho đến kh i đông rơm có chiều cao 1,3 - l,5m . Sau  đó 
lấy ny - lông, rơm khô hoặc lá chuối tủ  chung quanh  
để giữ ẩm  và giữ nhiệt. Vài ngày sau  khi ủ, nh iệ t độ 
trong  đống ủ  lên cao khoảng 60 - 70°c. N hiệt độ sẽ 
làm  chết các m ầm  nấm  dại và phân  hủy m ột phần  
chất hữu cơ trong rơm rạ , giúp cho nấm  rơm dễ hấp  
th u  chất d inh  dưỡng, p h á t tr iển  th u ậ n  lợi sau  này.

+ Sau kh i ủ  rơm từ  10 - 12 ngày, khi đó đống rơm 
ủ  xẹp xuống, chiều cao khoảng 0,8 - l,0m . Lúc này  có 
th ể  đem rơm chất ra  luống.

- Cách xử lý nước vôi trưốc kh i ủ:
+ Cách này được áp dụng cho rơm, rạ  đã khô. 

Rơm, rạ  được nhúng  vào nưốc vôi, pha với tỷ  lệ 3kg 
vôi cho 1001 nước. Ngâm  rơm vừa đủ ngập. Mục đích 
là  để d iệt nấm  tạp , tẩy  rử a  chất phèn, chất m ặn 
trong  rơm rạ.

+ Thời g ian ngâm  trong nước vôi từ  20 - 30 phú t, 
sau  đó vót ra , để ráo  nước, chất th à n h  đống với chiều 
rộng 1,5 - 2m, chiều dài 4 - 8m. c ầ n  dậm  nhẹ cho dẽ, 
lấy nylông, rơm hoặc lá chuốĩ tủ  quanh  để giữ ẩm  và 
giữ nhiệt.

- Thời g ian  ủ:
Thòi g ian ủ  là 5 - 6 ngày. Trong thời g ian đầu, 

sau  kh i chất đống 2 - 3 ngày th ì trở  rơm một lần. N ếu



rơm quá ướt th ì cần giảm  bớt dụng cụ đậy bên ngoài. 
N ếu rơm bị khô, cần bổ sung thêm  nước vôi vối tỷ lệ 
3kg vôi cho 1001 nước, tưới vừa đủ.

Đến ngày thứ  5 - 6 kiểm  t r a  lạ i đông rơm. Rơm 
đủ ướt, khi vắt vài cọng thấy  có nước nhỏ vài giọt là 
tố t n hấ t.

- Rơm đã đủ điều  k iện  để ch ấ t n ấm  p h ả i đ ạ t 
yêu cầu:

+ Rơm rạ  mềm hẳn.
+ Có m àu vàng tươi.
+ Có m ùi thơm đặc trư ng  của rơm rạ  khi lên men.

& tọn  m e tì- (ỊỈÔIUỊ

Đây là  khâu  quan  trọng  có ả n h  hưởng rấ t  lớn đến 
năng  su ấ t trồng  nấm . Chọn meo giống tốt, đúng tuổi, 
không nhiễm  tạp  k h u ẩn  sẽ cho năng  su ấ t cao và chất 
lượng nấm  tốt.

- Tiêu chuẩn  bịch meo tốt:
Sợi tơ nấm  m àu trắ n g  trong, mỏ nắp  bịch có m ùi 

tương tự  như  nấm  rơm. Tơ nấm  p h á t tr iển  đều khắp  
m ặt trong  bịch meo. R iêng m ột sô’ meo giống, k h i tơ 
trưởng th àn h , b ắ t đầu  k ế t tụ  lạ i th à n h  những  h ạ t 
m àu đỏ n âu  vẫn  cho năng  su ấ t tốt. M ột bịch meo 
giống nặng  tru n g  b ình  120g, có th ể  gieo trê n  mô nấm  
rộng 0,5m, cao 0,4 - 0,5m, chiều dài liếp 4 - 5m.

- C hú ý k h i chọn meo giống:
Không chọn sử dụng  bịch meo có đốm m àu nâu , 

đen, vàng cam  vì những  bịch này  đã bị nhiễm  nấm



dại. Không chọn bịch meo phía dưới đáy bịch bị ướt, 
bị nhão và có m ùi hôi chua.

m ô, rắe meo tịìỉúnị oà ehất tem nấm

- Lấy rơm trong đống đã ủ:
Dỡ bỏ lớp rơm ngoài m ặt đống ủ. Lấy rơm đã ủ  

bên trong  m ang đi xếp mô trồng nấm , cố gắng xếp 
h ế t trong  ngày phần  rơm đã dỡ lớp đậy khi ủ.

- C hất mô nấm:
+ Cách 1:
Rải m ột lớp rơm đã ủ  lên m ặt liếp, tiếp  đó tưới 

nước. D ùng tay  đè nhẹ nhàng  sao cho có chiều rộng 
theo m ặt liếp khoảng 5ơcm, chiều cao 20cm. Rãi meo 
giống dọc h a i bên luống, cách mép luống 5 - 7cm. 
Tiếp tục lặp lại thao  tác trê n  cho lốp rơm th ứ  2, th ứ  
3... N ếu ủ  ba lớp th ì ph ía  trê n  không rã i m en giốhg, 
chỉ rã i rơm khô dầy 4 - 5cm. Tưối nước đè dẽ dặt, 
vuốt m ặt ngoài cho mô láng, gọn. Vuốt mô không 
gọn, m ặt ngoài mô không láng  khi th u  hoạch nấm  sẽ 
làm  hỏng các n ụ  nấm  nhỏ, làm  giảm  năng  suất.

+ Cách 2:
Rơm sau  khi ủ  chín được cuốn th à n h  từng  bó, 

đường k ính  15 - 20cm, chiều dài từ  45 - 50cm, xếp dẽ 
d ặ t từng lớp. Sau mỗi lớp rơm, rã i meo dọc hai bên 
luống, cách mép luống 5 - 7cm, tiếp  tục xếp như  trê n  
cho lớp rơm th ứ  2, th ứ  3... N ếu chỉ ủ  ba lớp th ì phía 
trê n  chỉ rã i rơm khô dầy 4 - 5cm, tưới nưốc đè dẽ dặt, 
vuốt m ặt ngoài cho mô láng, gọn.



+ Lưu Ỷ:
Tùy theo m ùa, thay  đổi độ dầy kh i đậy mô cho 

th ích  hợp. M ùa nắng: Tủ rơm mỏng để th o á t nhiệt. 
M ùa m ưa, m ùa lạnh: Tủ rơm dầy để giữ nh iệ t và 
chống th ấm  nưốc.

@hătn nít' où thu hf)ụt'h

- C hăm  sóc mô nấm:
ĐỐI với nấm  rơm th ì không cần dùng p h ân  bón gì 

thêm . Vì rơm  rạ  khi phân  hủy đủ cung cấp dinh 
dưỡng cho cây nấm  p h á t triển .

Theo dõi nh iệ t độ và độ ẩm  là k h âu  quan  trọng 
n h ấ t trong  quá tr ìn h  sản  xuất. Độ ẩm  là  yếu tố  hàng  
đầu, vì độ ẩm  giúp quá tr ìn h  p h ân  hủy  rơm  rạ  th u ận  
lợi, từ  đó sẽ tạo  nh iệ t độ trong  mô nấm . N ếu độ ẩm 
dư, th ừ a  nưốc th ì nh iệ t độ sẽ giảm , mô nấm  bị lạnh. 
N ếu độ ẩm  th iếu , mô sẽ bị khô.

+ Giữ độ ẩm  th ích  hợp:
K hi kiểm  tra  mô nấm , rú t  m ột nắm  (khoảng 15 - 

20 cọng) rơm  ở giữa luống, bóp chặt trong  lòng bàn  
tay, nước hơi rịn  qua kẽ tay  là  vừa.



Nếu nước không rịn  qua kẽ tay  là khô, phải tưới 
nước. N ếu th ấy  nưốc chảy qua kẽ tay  th à n h  giọt là 
th ừ a  nưốc, phải ngưng tưới nước và ngày đó phải dỡ 
áo mô cho nưốc bốc hơi. Trong m ùa m ưa phải làm  
m ái che sau  khi dỡ áo mô.

+ Đ iều chỉnh  n h iệ t độ bằng  cách tưối nước và 
đậy mô:

Khi kiểm  tra  mô nấm  th ấy  nh iệ t độ tăng, rơm ủ  
th iếu  nưốc th ì cần dùng th ù n g  vòi sen tưối cho mô 
nấm . T rán h  dùng vòi nước m ạnh  sẽ làm  hư  h ạ i 
những  sợi tơ và nấm  nhỏ. N ếu chỉ tăn g  nh iệ t độ mà 
không th iếu  nưốc th ì phải giảm  rơm áo bị ướt, thay  
bằng rơm khô để giảm  sức nóng và th o á t bớt nhiệt.

Khi kiểm  tra  mô nấm  th ấy  nh iệ t độ giảm , mô bị 
lạn h  th ì cần ngưng tưới nước, dỡ bớt áo mô, m ái che 
nắng... để giúp mô hấp  th u  được nh iều  nắng. N ếu là 
m ùa mưa, cần dùng nylông, m àng phủ  nông nghiệp 
(đậy ph ía  đen lên trên) để mô nấm  giữ nhiệt, tăn g  
n h iệ t độ bên trong.

- Đảo rơm áo mô:
Sau kh i chất mô 5 - 8 ngày, dỡ rơm áo ra , xốc cho 

tơi và đậy trỏ  lại cho mô nấm . c ầ n  phải đảo áo mô để 
trá n h  tơ nấm  ăn  lan  ra  ngoài, không tạo  được nấm .

( 7/(«  h á i Itàtit rtíttt

- Sau k h i ủ  rơm 10 - 14 ngày có th ể  th u  hoạch:
Thời g ian th u  h á i nấm  tù y  loại meo và cách ủ.

N ấm  ra  rộ vào ngày th ứ  12 - 15; sau  đó 7 - 8 ngày ra



tiếp đợt 2 và th u  h á i trong 3 - 4 ngày th ì k ế t thúc vụ 
trồng nấm  (25 - 30 ngày).

- Thời điểm  h á i nấm:
Thu h á i mỗi ngày  2 lần. L ần  th ứ  1 vào sán g  

sớm trước 6 giò. T hu  h á i lần  th ứ  2 vào kho ản g  14 - 
15 giò chiều.

- Chọn nấm  đủ tiêu  chuẩn  để hái:
N âm  rơm p h á t tr iển  liên tục và nh iều  cây dính 

vào nhau, c ầ n  phả i chọn lựa để h á i nhữ ng  cây còn 
búp, hơi nhọn  đầu. Cách hái, xoay nhẹ cây nấm , tách  
ra  khỏi mô. Không nên  để sót chân  nấm  trê n  mô, vì 
phần  chân  nấm  kh i thối rữa, sẽ làm  hư  h ạ i các nụ  
nấm  k ế  bên. Sau  kh i há i xong, đậy kỹ áo mô lại.

Thời gian th u  hoạch nấm  thường 7 - 10 ngày. N ăng 
suất trung  b ình l,5kg  nấm  tươi trên  lm  liếp nấm .

N ấm  sau  kh i th u  hái cần tiêu  th ụ  ngay trong  2 - 
3 giờ. N ếu m uốn để ngày hôm sau  cần bảo quản  ỏ 
n h iệ t độ từ  10 - 15°c.

2. Giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất nấm rơm
N ghề trồng  nấm  rơm từ  lâu  đã p h á t tr iể n  m ạnh 

tạ i nhữ ng  vùng nông thôn, vì nghề này  tậ n  dụng 
nguồn p h ế  phẩm  phụ  là: rơm th ả i ra  k h i th u  hoạch 
lúa, lạ i tậ n  dụng công lao động n h à n  rỗ i góp p h ần  
tăn g  th u  nhập  cho người trồng lúa. Tuy n h iên  phần  
đông bà con nông dân  trồng nấm  chưa h iểu  th ấ u  đáo 
các đặc tín h  sinh  học cũng như  các điều k iện  ngoại 
cảnh  (nhiệt độ, độ ẩm) trong kh i trồng  n ấm  và n h ấ t



là  chưa p h á t hiện được từng giai đoạn sinh trương 
của meo nấm , nguồn meo này cũng không ổn định có 
th ể  làm  rơm ngày càng chua đắng ảnh  hưởng đến 
chất lượng và sản lượng nấm . Vì những tác động này 
nên  diện tích và sản  lượng nấm  rơm trong những 
năm  qua hầu  như không tăng, ph ụ  phẩm  tồn đọng 
ngày càng nhiều  do làm  lúa tăn g  vụ ảnh  hưởng đến 
sức khỏe con người và ô nhiễm  môi trường sinh  thái. 
Từ thực trạ n g  này đã thúc  đẩy các chuyên gia tìm  tòi 
nghiên cứu và xây dựng quy tr ìn h  trồng nấm  theo 
phương pháp khoa học bằng cách ứng dụng những 
tiến  bộ kỹ th u ậ t vào nghề trồng nấm  rơm, nhằm  giúp 
người sản  x u ấ t h iểu  được cốt lõi của quy tr ìn h  trồng 
nấm , nâng  dần diện tích, năng  suất, th u  nhập  nấm  
theo thòi gian.

Theo quy tr ìn h  kỹ th u ậ t giúp bà con nông dân  
nâng  cao năng  su ấ t nấm  rơm, trước h ế t trong  khâu  
làm  đống ủ  cần phải chọn nguồn rơm nguyên liệu tốt; 
để xác đ ịnh  rõ nguồn rơm tố t phả i dùng giấy th ử  để



đo độ pH của rơm (đo độ chua của rơm, xử lý vôi 
đúng liều lượng); bón vôi + DAP và xạ k h u ẩn  (nếu có) 
phù  hợp với mục đích làm  gia tăn g  chất d inh duỡng 
và giúp rơm p h ân  hủy nhanh . K hi chọn giống nấm  
phải chọn nơi cung cấp giống có uy tín  để chọn loại 
meo nấm  đ ạ t yêu cầu (phát tr iển  nhanh , kháng  sâu  
bệnh...). Đặc biệt trong  quá tr ìn h  trồng nấm  người 
nông dân  nên  tra n g  bị một số tra n g  th iế t bị kỹ th u ậ t 
để hỗ trợ  như: k ín h  lúp để quan  sá t từ ng  giai đoạn 
p h á t tr iển  của tơ nấm  xem tơ nấm  có bị th iếu  phân, 
bị nhiễm  phèn  hay  p h á t tr iển  không đều để chăm  sóc 
và xử lý kịp lúc, đồng thời p h á t h iện  nấm  tạp  để tiêu  
diệt; sử dụng nh iệ t k ế  để kiểm  tra  nh iệ t độ môi 
trường. Có th ể  sử dụng m àng p hủ  nông nghiệp, một 
m ặt để đậy đống ủ, ổn định n h iệ t độ điều hòa độ ẩm, 
tạo  môi trường tố t cho nấm  p h á t triển , m ặt khác 
m àng phủ  nông nghiệp có th ể  che m ưa nắng  khi cần, 
làm  áo mô, chống tạo  nhiệt, chắn  gió... Bên cạnh các 
th iế t bị kỹ th ư ậ t này, bà  con nông dân  có th ể  sử dụng 
thêm  b ình  p h u n  để p h u n  nước, tưới phân , xịt thuốc, 
phòng trừ  sâu  bệnh...

Các phương p h áp  kỹ th u ậ t này  giúp người trồ n g  
nấm  h iểu  được cốt lõi của quy tr ìn h  trồ n g  nấm  rơm, 
b iế t cách sử dụng m ột sô" dụng cụ tiến  bộ rẻ  tiề n  
như: k ín h  lúp, n h iệ t kế, giấy đo độ pH, m àng ph ủ  
nông nghiệp; cách chọn rơm, meo giống đ ạ t yêu cầu; 
cách bón p h ân  cho đông ủ. Mô h ìn h  đã được bà con 
nông dân  tích  cực hưởng ứng bước đầu  m ang lạ i



h iệu  quả k in h  tế  k h á  cao. Theo tín h  toán từ  mô hình 
th ử  nghiệm : Nếu chi phí đầu tư  việc trồng nấm  trê n  
lOOOm2 rơm  là 100.000 đồng (chưa tín h  các dụng cụ 
kỹ th u ậ t)  có ứng dụng kỹ th u ậ t sẽ m ang lại lợi 
n h u ậ n  là  340.000 đồng/1 vụ, tăn g  hơn 100.000 đồng 
so với không đầu  tư  tiến  bộ kỹ th u ậ t, rủ i ro trong 
trồ n g  nấm  ít  xảy ra  hơn. Ngoài h iệu  qu ả  k in h  tế  
không nhỏ, việc ứng dụng tiến  bộ khoa học trong  
việc trồng  nấm  rơm còn góp phần  cải th iện  môi 
trường nông thôn  bằng cách: T ận  dụng tr iệ t để 
nguồn p h ế  phẩm  phụ, biến chúng th à n h  nơi sản  
x u ấ t ra  sản  phẩm  có giá tr ị k inh  tế  cao, đồng thời 
tạo  n g ành  nghề mới, làm  cảnh quan  nông thôn  thêm  
sinh  động, đặc b iệ t làm  giảm  tỷ  lệ th ấ t  nghiệp sau  
kh i th u  hoạch lúa. Bên cạnh  đó các dụng cụ kỹ 
th u ậ t  hỗ trợ  cho việc trồng  nấm  chi ph í không cao, 
p hù  hợp với tú i  tiền  của người nông dân, đồng thời 
lạ i có th ể  sử dụng cho nh iều  vụ nấm , được ứng dụng 
không chỉ trê n  nấm  rơm m à còn trê n  các loại nấm  
khác  n hư  bào ngư.

3. Kỹ thuật trồng nâ'm rơm trong nhà kín
- ủ  rơm  chín (rơm ướt ủ  3 ngày, rơm khô ủ  7 

ngày), cho vào khung  ép th à n h  bánh  (cỡ khung: 30 X 

22 X 12cm), gói vào bao nylông đem phơi nắng  1 
ngày, để nguội 1 đêm rồi cấy meo (1 bọc meo cấy từ  7 
- 10 bánh  rơm). Cấy xong, gói lại để nơi thoáng m át. 
Sau 7 ngày mở bao ra  đem b án h  rơm vào n h à  kín, 
chất lên kệ. D ùng bình  x ịt phun  nưốc (bình 81 phun



cho 600 bánh  rơm), giữ nh iệ t ở 36°c. N êu nh iệ t độ 
giảm  tiếp  tục phun  nước; còn nh iệ t độ tăn g  th ì mở 
cửa sổ th o á t nhiệt. Sau 4 ngày, nấm  to bằng ngón 
tay, p h u n  thuốc tăn g  trưởng KoMix (lọ 20cc pha bình  
81 p h u n  cho 600 bánh  rơm). Sang ngày  th ứ  5 cho th u  
hoạch và th u  hoạch kéo dài liên  tiếp  10 ngày.

- T hu  hoạch xong đợt, quét dọn n h à  kín, khử  
trù n g  bằng vôi bột để trồng  tiếp  đợt sau . Kỹ th u ậ t 
trồng  nấm  trong  nh à  k ín  cho phép người trồng nấm  
sản  x u ấ t theo phương thức dây chuyền, mỗi đợt 
trồng  15 ngày (thời gian trong  n h à  kín) và không bị 
ản h  hưởng bởi yếu tô" thời tiế t. Đồng thời tiế t kiệm  
được 50% lượng rơm (so với cách trồng  tru y ền  thống), 
ít  tốn  công chăm  sóc, chất lượng nấm  thương phẩm  
cao, năng  su ấ t tăn g  gấp 2/3 lần...

- Theo k inh  nghiệm , trong  5 ngày  đầu  để bánh  
rơm lên  kệ không được xê dịch, vì sẽ làm  đứt tơ ản h



hưởng đến năng  suất. Nấm  là loại m ẫn cảm, không 
để người lạ vào, dễ bị dọp. Tuy nhiên, có thể  khử mùi 
bằng cách th ắp  hương. Nếu cho ít  lá  dứa vào nhà  kín, 
nấm  có m ùi thơm  rấ t  dễ chịu. N ếu th ắp  đèn điện, 
nấm  có m àu trắ n g  mởn, bán  được giá cao.

- Mô h ìn h  trồng nấm  sạch cũng tương tự  như  
phương pháp  trồng  nấm  trong  n h à  kín. P hun  nước 
đường th ay  cho thuốc tăn g  trưởng KoMix, độ ngọt 
nưóc đường bằng các loại nưốc giải khát. N hà k ín  có 
th ể  làm  bằng tre , lá. Bốn vách và trầ n  n h à  được che 
k ín  bên trong bằng bao nylông. N hà làm  vật liệu tốt 
thời gian sử dụng lâu  hơn. N ếu trầ n  n h à  lợp, phải 
dùng các v ậ t che m át như: tà u  dừa, rơm, cỏ... Cửa sổ 
th o á t n h iệ t trê n  cánh  én. Kệ để bánh  rơm làm  bằng 
th a n h  tre , trúc. N hà k ín  18m2 (3 X 6m), h ả i bên bô' tr í 
2 kệ đơn, ở giữa 1 kệ đôi. Mỗi kệ rộng 40cm, chừa lôi 
đi 60cm. Tầng kệ cách n h au  30cm và tùy  chiều cao 
n h à  kín.



KV THUẬT TRỒNG NẤM HƯƠNG

1. Một số tác dụng của nấm hương
N ấm  hương được m ệnh d an h  là “H oàng h ậu  

thực v ậ t”, là  “V ua của các loại ra u ” (can th á i chi 
vương) vì nấm  hương là  loại thực v ậ t g iàu  p ro te in  
n h ấ t (12 - 14g protein/lOOg nấm  hương khô, n h iều  
hơn b ấ t cứ loại ra u  nào và có th ể  so sán h  với lượng 
p ro te in  tro n g  th ịt).

Gọi là  nấm  hương vì loại nấm  này  có m ùi hương 
r ấ t  hấp  dẫn. Ngoài ra  nấm  hương còn được gọi là 
nấm  đông cô, hương cô, hương tím , hương tẩm ...

Qíiitm IttùỉiHỊ o à  tú c tlạ iit/ ch ííti hênh

Sách Đông y v iết về nấm  hương vị ngọt tín h  bình, 
có công dụng bổ tỳ, ích khí, dưỡng huyết, hòa huyết, 
tiêu  dòm. Công dụng chữa bệnh  của nấm  hương đã 
được b iết đến ở T rung  Quốc từ  thời X uân thu . N gày 
nay  các n h à  khoa học đã k h ẳn g  định  nấm  hương có 
tác  dụng tăn g  cường hệ m iễn dịch của cơ thế, ức chê 
tê  bào ung  thư , h ạ  huyếỉ áp, giảm  cholesterol m áu, 
phòng ngừa sỏi th ậ n  và sỏi t iế t niệu, trợ  giúp tiêu  
hoá... Vì vậy đây được coi là thực phẩm  cho những  
người bị th iếu  m áu  do th iếu  sắt, cao h uyết áp, tiểu  
đường, rốì loạn mõ m áu, trẻ  em suy dinh  dưõng...



c3 ă tu ị enỉỉuụ k h ả  năn (Ị m iễn tlieh  eủa t‘jrf th ê

Các polysaccharide trong nấm  hương có khả  
năng  hoạ t hoá m iễn dịch tế  bào, thúc đẩy quá tr ìn h  
sinh  trưởng và p h á t triển  của t ế  bào lympho, kích 
hoạ t t ế  bào lympho T và lympho B - những tế  bào 
đóng vai trò  chính trong việc bảo vệ cơ thể.

~ỈUitiiuỊ kh n tín  íỉà  tìira í

Các n h à  khoa học Mỹ và N h ậ t B ản đã chứng 
m inh chất len ti-nan  trong nấm  hương có kh ả  năng  
k h áng  khuẩn , kháng  virus, kháng  nấm  bệnh và ký 
sinh  trùng . Đặc biệt len ti-nan  làm  giảm  m ạnh  sự suy 
sụp kh i tr ị  liệủ hoá chất cho chuột gây lao phổi thực 
nghiệm , chống lại sự xâm  nhiễm  của v irus viêm não 
vsv, virus Abelson, Schistosom a m an - soni và
S.japonicum , chống bội nhiễm  k h u ẩn  ỏ các bệnh 
n h ân  AIDS.

(U iỏniị tu tíị th ư

Các công ty  của N hật như  Công ty  Ajinomoto, 
Y am anouchi đã từ  sợi nấm  hương bào chế ra  
len tin an  như  là m ột dược phẩm  chốhg ung thư , đặc 
biệt trong  điều tr ị ung  tíiu  dạ dày cho hiệu  quả cao.

Đặc biệt len tinan  đã được kiểm  tra  kỹ về hoạt tính  
chống ung th ư  cho kết quả là chất này  hầu  như  không 
có tác dụng phụ ' do đó được áp dụng như  một tr ị liệu 
pháp có hiệu  quả cao cho các bệnh n h ân  ung thư.



Ngay cả trong những trường hợp ung th ư  đường dạ 
dày - ruộ t đến giai đoạn 3, kế t quả vẫn rấ t  khả  quan.

4Ị ìả n t eholes trro l

Các n h à  khoa học đã chứng m inh nấm  hương có 
k h ả  năng  làm  giảm  mức cholesterol và các lipid 
tru n g  tín h  trong m áu. C hính  vì vậy, nấm  hương được 
sử dụng để điều tr ị các bệnh  về tim  mạch.

N ấm  hương có tác dụng điều chỉnh rối loạn mỡ 
m áu, làm  hạ  lượng cholesterol, trig lycerid  và beta  - 
lipoprotein trong huyết th an h , vì vậy có tác dụng 
điều tiế t công năng  tim  m ạch, làm  tăn g  lưu lượng 
m áu  động m ạch vành, h ạ  th ấ p  oxy tiêu  th ụ  và cải 
th iện  tìn h  trạ n g  th iếu  m áu cơ tim .

c}itìì iĩôr oà bảo- oệ tê bào (ỊOH

K ết quả nghiên  cứu cho th ấ y  nấm  hương có k h ả  
n ăn g  làm  giảm  th iểu  tác  h ạ i của các chất như  cacbon 
te trach lorid , th ioacetam ide và prednisone đôi với tê 
bào gan, làm  tăn g  hàm  lượng gluco trong  gan và hạ  
th ấp  m en gan. N ấm  hương có tác  dụng giải độc và 
bảo vệ tê  bào gan rấ t  tốt.

"~ĩhanh trừ  rác ỊỊẮỈr. tư  (lo oà chô(U) lão hoá

Gốc tự  do là các sản  phẩm  có h ạ i của quá tr ìn h  
chuyển hoá t ế  bào. N ấm  hương có tác dụng th a n h  trừ  
các sản  p h ẩm  này, làm  giảm  ch ấ t mỡ trong  cơ thể, từ  
đó có k h ả  năng  làm  chậm  quá tr ìn h  lão hóa và kéo 
dài tuổ i thọ.



2. Kỹ thuật trồng nâ'm hương
^Đặí' tín h  sìn h  h tìf eìitt num  liiú ỉin /

- Nấm  hương là một trong những loại nấm  hoại 
s inh  thuộc nhóm  nấm  mọc trên  gỗ, có tên  khoa học là 
L entinus edodes; th ích  hợp với khí hậu  ôn đới.

- N hiệt độ để quả th ể  nấm  h ìn h  th à n h  và p h á t 
tr iển  tru n g  bình  khoảng 15 - 16°c, nh iệ t độ sợi nấm  
p h á t tr iển  (pha sợi) khoảng 24 - 26°c.

- Độ ẩm  cơ chất: 65 - 70%
- Độ ẩm  không khí: 80%
- Độ pH  tru n g  tính.
- Á nh sáng  không cần th iế t trong  giai đoạn sợi 

nấm  p h á t triển . Giai đoạn h ìn h  th à n h  quả thể  cần 
án h  sáng khuếch tán .

- D inh dưỡng: Sử dụng nguồn xenlulô trự c tiếp  
kh i nấm  hương có m àu hồng n hạ t, quả th ể  h ình  
th à n h  hoàn chỉnh có các phần  rõ rệt: cuống, m àng 
bao, phiến, m ũ nấm . Kích thước quả th ể  và bề m ặt 
m ũ nấm  có h ình  dạng khác n h au  tu ỳ  th e o . từng 
chủng loại nấm  hương. N ấm  hương là m ột trong 
những  loại nấm  được th u  hái tự  nh iên  và nuôi trồng 
từ  lâu  đòi. Nó có hương vị thơm , ngon, được nh iều  
người ưa chuộng. H iện nay, N h ậ t Bản, T rung  Quốc, 
T riều  Tiên là những nhốc trồng nhiều  nấm  hương 
n h ấ t trê n  th ế  giối. Tổng sản  lượng hàng  năm  đ ạ t 
trê n  1 tr iệu  tấn /năm . s ả n  phẩm  nấm  được sử dụng 
chủ yếu ở dạng tươi và sấy khô.



DCĩị tỉu u ịt trồuụ trâm  htitUuị tr ĩu  m ím  eu'u

- Xử lý nguyên liệu: '
+ Chọn các loại m ùn cưa không có tin h  dầu, 

không bị mốíc, không có các độc tố  (dầu mỡ, hoá chất). 
Làm  ẩm  đ ạ t độ th ủ y  phần  70%. ử  đống có khối lượng 
từ  300kg/đống trở lên. Thời g ian  ủ  kéo dài 4 - 6 ngày, 
đảo một lần  mỗi lần  cách n h au  2 - 3 ngày.

+ M ùn cưa đã ủ  xong trộn  thêm  3% bột nhẹ canxi 
cacbonat hoặc 1,5% vôi bột đóng vào tú i nylông chịu 
nhiệt. Kích thước tú i rộng 25cm, cao 40cm. Khối lượng 
l,5kg/túi. N ú t cổ tú i bằng ống nhự a  và bông, đưa tú i 
m ùn cưa vào nồi th a n h  trù n g  theo h a i cách sau:

Có th ể  hấp  trong th ù n g  phuy hoặc xây lò theo kêt 
cấu: đáy dùng chảo gang, quấn  tôn  chung quanh, bảo 
ôn lớp tôn  bằng bông th ủ y  tinh , am iăng, xây gạch bọc 
ngoài. N hiên  liệu đốt dùng th a n  hoặc củi. x ếp  tú i 
m ùn  cưa vào th ù n g  hấp  cách th ủ y  ở n h iệ t độ 100°c 
trong  thời g ian  10 - 12 giò kể từ  kh i sôi.

H ấp tú i  m ùn cưa trong  nồi A utoclave ở nh iệ t độ 
121°c, thờ i g ian 90 phút.

- Cấy giống nấm :
+ Túi 'm ù n  cưa đã được th a n h  trù n g  theo một 

trong  h a i cách trên , lấy  ra  để trong  phòng sạch sẽđến 
kh i nguội. Cấy giống nấm  trong  các tủ  cấy vô trù n g  
sang  tú i m ùn  cưa theo tỷ  lệ 2,5 - 3% lượng giống so 
với nguyên liệu, (1 chai giống 400g cấy th à n h  2 0 - 2 5  
tú i m ùa cưa).



+ N ăng su ấ t nấm  tru n g  bình  khi hế t một chu kỳ 
th u  hái mỗi tú i cho th u  hoạch 600 - 800g nấm  tươi. 
N ấm  th u  hoạch xong có thể  tiêu  th ụ  ở dạng tươi hoặc 
phơi sấy khô ở nh iệ t độ 40 - 45°c. Giữ nấm  khô trong 
tú i nylông, buộc chặt. Trong n h ân  dân có thói quen 
treo  trê n  gác bếp sẽ bảo quản nấm  được lâu  hơn.

~Kíf thuật trồ!KỊ num hưonạ trên cãi/ ụỗ

- Chọn gỗ:
N hìn  chung các loại gỗ không có tin h  dầu, cây 

còn tươi tốt, không sâu bệnh đều trồng nấm  hương 
được. Nhóm gỗ thích hợp n h ấ t để nấm  hương sinh 
trưởng và p h á t triển  cho năng  su ấ t cao, chất lượng 
tố t là gỗ sồi, dẻ. Vào đầu m ùa xuân  hàng  năm  (tháng 
4 dương lịch hoặc th án g  10 và th án g  11) tiến  hành  
chặt gỗ. Lựa chọn những đoạn gỗ thẳng , cắt th à n h  
khúc có đường k ính  từ  5 - 20cm, chiều dài 1,0 - l,2m . 
Không làm  sây xát lốp vỏ. Để gỗ trong n h à  thoáng 
m át, sạch sẽ, sau  5 - 9 ngày là trồng  được.

- Cấy giống và ươm:
+ Các đoạn gỗ đ ạ t tiêu  chuẩn  như  trê n  đem rử a  

sạch, dùng nước vôi đặc quét h a i đầu đoạn gỗ. Lấy 
búa  chuyên dùng hoặc khoan tạo  lỗ trê n  đoạn gỗ, 
đường k ín h  lỗ l,5cm , sâu 3 - 4cm, cứ cách 15 - 20cm 
tạo  m ột lỗ; hàng  này  cách hàng  k ia  7 - lOcm; các lỗ so 
le nhau .

+ T ra giống nấm  gần đầy m iệng lỗ, lượng giống 
dùng  3kg /lm 3, dùng phôi gỗ đã tạo  ra  làm  nắp  đậy



(chiều dày bằng chiều dày của vỏ cây), lấp k ín  lớp 
giông cấy. P h ía  ngoài dùng xi m ăng hoà th à n h  bột 
giống như  vữa t r á t  tường quét trê n  m iệng nắp  để bịt 
k ín  miệng lỗ.

+ Xếp gỗ theo k iểu  cũi lợn th à n h  đống, cách m ặt 
đấ t 15 - 20cm, cao l,5cm , chiều dài tuỳ  theo khối 
lượng gỗ đem trồng. P h ía  trê n  cùng dùng bao tả i gai 
dấp ướt để ráo  nước p hủ  k ín  toàn  bộ đông ủ.

+ H ằng ngày chăm  sóc đống ủ, chủ yếu là  tưới 
nước. Lượng nước tưới chỉ đủ ướt lớp bao tải. Tuyệt 
đối không tưới nh iều , nước sẽ th ấm  sâu vào th â n  gỗ 
làm  chết giống. Tốt n h ấ t nên  ươm kéo dài 6 - 16 
th án g  (tuỳ thuộc theo  từ ng  chủng loại gỗ). Cứ 2 
th án g  lại tiến  h àn h  đảo đống gỗ một lần. Khi đảo cần 
kiểm  tra  độ ẩm  của gỗ. N ếu th ấy  gỗ quá khô cần 
dùng b ình  để p h u n  nưốc nhẹ xung quanh  th â n  gỗ, 
sau  đó mới ủ  đống lại.

+ Trong thòi g ian ươm cần phòng trừ  một sô" loại 
sâu  bệnh hại nấm : các loại nấm  mốc, côn trùng, chuột. 
Khi p h á t h iện các đoạn gỗ bị bệnh cần để cách ly khỏi 
đống ủ  nhằm  trá n h  lây lan  sang các đoạn gỗ khác.

- Chăm  sóc, th u  h á i nấm :
Khi k ế t thúc giai đoạn ươm, nấm  hương b ắ t đầu 

h ìn h  th à n h  quả thể. Q uan  sá t trê n  bề m ặt th â n  gỗ có 
những  chấm  m àu hồng n h ạ t, chúng lớn dần  như  h ạ t 
ngô và h ìn h  th à n h  nên  cây nấm  hoàn chỉnh. Dựng 
đứng th â n  gỗ, xếp theo k iểu  giá súng, hàng  nọ cách 
hàng  k ia 50 - 60cm. Có th ể  xếp gỗ trong n h à  có m ái



che, thoáng mát, độ ẩm không khí cao, ánh  sáng 
khuếch tán  rấ t  n g ắ n ^ từ  3 - 6 tháng/năm ), vì vậy 
năng  su ấ t th ù  hoạch sẽ thấp . Việc tín h  toán  thòi gian 
nuôi trồng để khi nấm  ra  gặp đúng thời tiế t lạn h  là 
r ấ t  cần th iế t.

+ Khi trồng trên  th â n  cây gỗ, thời gian th u  hoạch 
chỉ được 3 - 6 tháng/năm , nh iệ t độ không kh í cao 
trê n  20°c cần xếp gọn gỗ lại rồi ươm như  lúc ban  đầu 
mối cấy giống đến đúng chu kỳ lạnh  năm  sau  tiếp tục 
tưới nước và th u  hái.

Thời g ian b ắ t đầu  trồng  (cấy giống) nấm  hương 
từ  th án g  10 đến th án g  4 dương lịch là tố t n h ấ t (trồng 
trê n  cây gỗ, nếu trồng trên  m ùn cưa từ  th án g  10 đến 
th án g  1 năm  sau).



KV THUẬT TRỒNG NẤM BÀO NGƯ

1. Đặc tính sinh học của nâ'm bào ngư 
itìể n i tin h  họ?

N ấm  bào ngư là loại thức ăn  ngon, là thực phẩm  
có giá tr ị  d inh  dưỡng k h á  cao, cung cấp m ột lượng 
đáng kể chất đạm, đường bột, nh iều  vitam in  và 
khoáng chất, đồng thòi là dược liệu  quí giá trong việc 
duy trì, bảo vệ sức khỏe phòng chống nh iều  bệnh kể 
cả ung thư , ung  bướu và cũng là  nguồn hàng  xuấ t 
k h ẩu  có giá trị.

Nấm 6ào ngư xạm

Trồng nấm  bào ngư trê n  bịch phôi đã xử lý cấy 
meo vối mức đầu  tư  không nhiều , kỹ th u ậ t chăm  sóc



đơn giản, ít cực nhọc hơn so với một sô' nghề khác, lại 
cho lợi n h u ận  khá cao. Có th ể  trồng quanh  năm , 
ngay cả trong m ùa nước nổi và trong m ùa m ưa dầm.

Nấm  bào ngư là tên  dùng chung cho các loài thuộc 
giống Pleurotus, trong đó có 2 nhóm  lốn: Nhóm chịu 
nh iệ t (nấm  k ế t quả thể  từ  20 - 30°C) và nhóm  chịu 
lạnh  (nấm kết quả thể  từ  15 - 25°C). N ấm  bào ngư còn 
có tên  là nấm  sò, nấm  hương trắng , nấm  dai...

N ấm  bào ngư có đặc điểm chung là  ta i nấm  có 
dạng phễu lệch, phiến nấm  m ang bào tử  kéo dài 
xuống đến chân, cuống nấm  gần gốc có lớp lông nhỏ 
mịn. Tai nấm  bào ngư kh i còn non có m àu sậm  hoặc 
tối, nhưng khi trưỏng th à n h  m àu trở  nên  sáng hơn.

Chu tr ìn h  sống b ắ t đầu từ  đảm  bào tử  hữ u  tín h  
nẩy  m ầm  cho hệ sợi tơ d inh  dưỡng sơ cấp và th ứ  cấp, 
“k ế t thúc” bằng việc h ìn h  th à n h  cơ quan sinh  sản  là 
ta i nấm . Tai nấm  lại sinh  đảm  bào tử  và chu tr ìn h  
sống lại tiếp  tục.

Nấm bào ngư trắng



Quả th ể  nấm  p h á t triển  qua nh iều  giai đoạn: 
D ạng san  hô, dạng dùi trông, dạng phễu, dạng phễu 
lệch, dạng lá  lục bình.

Từ giai đoạn phễu sang phễu lệch có sự th ay  đổi 
về chất (giá t r ị  d inh  dưỡng tăng), còn từ  giai đoạn 
phễu lệch sang  dạng lá có sự nhảy  vọt về khối lượng 
(trọng lượng tăng). Vĩ vậy th u  h á i nấm  bào ngư nên  
chọn lúc ta i nấm  vừa chuyển sang dạng lá.

Nấm 6ào ngu' vâng

ềỚỂ t ố  ản h  hutùttỊ itêh  lỊiiá tr ìn h  rìn h
triử in tị của n u m  bùn nụư.

Ngoài yếu tố  dinh dưỡng từ  các chất có trong 
nguyên liệu trồng nấm  bào ngư th ì sự tăng  trưởng và 
p h á t triển  của nấm  có liên quan đến nhiều yếu tố  khác 
nhau  như: nh iệ t độ, ẩm  độ, độ pH, ánh  sáng, oxy...

- N hiệt độ:
N ấm  bào ngư mọc nh iều  ở nh iệ t độ tương đối 

rộng. 0  giai đoạn ủ  tơ, một số loài cần n h iệ t độ từ  20



- 30°c, một số  loài khác cần từ  27 - 32°c, th ậm  chí 
35°c như  loài p .tuber-reg ium . N hiệt độ th ích  hợp để 
nấm  ra  quả th ể  ỏ m ột số loài cần từ  15 - 25°c, scí loài 
khác cần từ  25 - 32°c.

- Độ ẩm:
Độ ẩm  rấ t  quan trọng đối với sự p h á t triển  tơ và 

quả thể  của nấm . Trong giai đoạn tăng  trưỏng tơ, độ 
ẩm  nguyên liệu yêu cầu tử  50 - 60%, còn độ ẩm  không 
kh í không được nhỏ hơn 70%. Ớ giai đoạn tưới đoán 
nấm  ra  quả thể, độ ẩm không khí tố t n h ấ t là 70 - 95%. 
0  độ ẩm  không khí 50%, nấm  ngừng p h á t triển  và 
chết, nếu nấm  ở dạng phễu lệch và dạng lá th ì sẽ bị 
khô m ặt và cháy vàng bìa m ũ nấm . N hưng nếu độ ẩm 
cao trên  95%, ta i nấm  dễ bị n h ũ n  và rũ  xuống.

- Độ pH:
N ấm  bào ngư có k h ả  năng chịu đựng sự giao động 

pH  tương đốì tốt. Tuy nhiên  độ pH  thích  hợp đối vối 
h ầu  h ế t các loài nấm  bào ngư trong khoảng 5 - 7.

- Á nh sáng:
Yếu tố  ánh  sáng chỉ cần th iế t trong  giai đoạn ra  

quả th ể  nhằm  kích th ích  n ụ  nấm  p h á t triển . N hà 
nuôi trồng  nấm  cần có án h  sáng  khoảng 200 - 300 
lux (ánh sáng  khuếch tán  - án h  sáng  phòng có thể  
đọc sách được).

N ấm  cần có oxy để p h á t triển , vì vậy n h à  trồng 
cần  có độ thông thoáng  vừa phải, nhưng  phải trá n h  
gió lùa  trực tiếp.

- Oxy:



- Thời vụ nuôi trồng:
N hìn chung với k h í hậu  m iền Nam nấm  bào ngư 

có thể trồng quanh  năm , n h ấ t là đôi với nhóm  ưa 
nh iệ t và một sô" giống mới th ích  hợp gần đây. Đây là 
m ột nghề th ích  hợp cho bà con nông dân  trong m ùa 
nước nổi.

- N guyên liệu trồng  nấm  bào ngư:
N ấm  bào ngư có th ể  trồng  trê n  nh iều  loại nguyên 

liệu như: gỗ khúc, m ạt cưa, rơm  rạ, bã mía, võ cây 
đậu, cùi bắp... Nói chung nấm  bào ngư có khả  năng  
sử dụng tố t mọi nguồn h y d ra t cacbon, n h ấ t là 
xenlulo. H oạt động này  nhò vào m en th u ỷ  giải m ạnh  
và đa dạng như: xenlu lase th ủ y  giải xenlulose; 
hem icellulase th ủ y  giải hem icellulose; xylanase th ủ y  
giải xylan; laccase th ủ y  giải lignin...

2. Kỹ thuật trổng nấm bào ngư
Quử hị U(fiujĩn liêu

N guyên liệu ch ính  làm  
môi trường nuôi nấm  là 
các loại p h ế  th ả i nông 
nghiệp giàu chất xenlulo 
như: rơm rạ  và m ùn  cưa 
thuộc loại gỗ m ềm  và 
không có nh ự a  ngăn  meo 
nấm  p h á t tr iển  như: gỗ 
cao su, xoài, so đũa, th â n  b ', cùi bắp...



Nguyên liệu sau  khi qua xử lý, ủ  chín sẽ được 
phối trộn  chất dinh dưỡng, cho vào bịch, hấp tiệ t 
trù n g  rồi cấy meo giống. Sau 20 - 25 ngày tơ nấm  
mọc đầy bịch phôi, lúc này  bịch phôi được đem ra  
n h à  nấm  chăm  sóc th u  hoạch quả thể.

(ầhuẩn lù nhà nấm

Làm  n h à  nấm  bằng  tre , lá, lưối, nylông. Có thể  
tậ n  dụng sàn  n h à  để treo  bịch phôi nấm , xung 
q u anh  n h à  trồng nấm  có th ể  bao lưới cước hoặc 
nylông để giữ ẩm  độ, h ạ n  chế  côn trùng , giúp cho 
nấm  p h á t tr iển  tốt.

N hà trồng nấm  phải sạch sẽ, cao ráo, thoáng khí, 
th o á t nước và giữ được độ ẩm. Các bịch phôi nấm  có 
th ể  xếp đặt trê n  các bệ (bằng tre  hay sắt) hoặc treo 
dưới các th a n h  ngang, mỗi h àn g  cách nhau  20 - 
30cm, mỗi dây cách n h au  20 - 25cm, mỗi dây có thể  
treo  từ  6 - 10 bịch phôi. Tốt n h ấ t nên  bố tr í  dàn  treo  
theo từ ng  khối một, mỗi khối rộng từ  1,4 - l,6m , 
chiều dài tùy  theo n h à  trồng. Mỗi khối chừa các lối đi 
để tiện  chăm  sóc và th u  hái.

Trước khi đưa nấm  vào n h à  nuôi trồng  cần khử 
trù n g  n h à  nấm  bằng vôi bột, cứ lOOg vôi b ộ t/lm 2, rả i 
đều xung quanh  nền  nh à  nấm .

Sau khi n h à  nấm  chuẩn  bị xong th ì tiến  h àn h  
đưa bịch phôi nấm  vào chăm  sóc.



'D ua íĩieỉt p h ô i nả in  vào Itítà ivỉuttị và  eỉtúm  ióe

Chọn những bịch có sợi tơ nấm  mọc trắ n g  đều 
bịch, sau  đó tiến  h àn h  tháo  n ú t bông phía trê n  m iệng 
bịch phôi hoặc dùng dao lam  rạch  từ  3 - 4 đường dài 
khoảng  3 - 4cm trê n  bịch phôi, sau  k h i rạch  bịch để 
ngày hôm  sau  mới phun  tưới nước.

Nưốc tưới nấm  phải sạch, không phèn, không 
chứa ch ấ t độc h ạ i nấm  và nên  tưới bằng b ình  phun  
sương hay  vòi phun  th ậ t  mịn. Tưối nước nh iều  hay  ít  
tù y  theo  ẩm  độ không kh í của n h à  nuôi nấm . B ình 
quân  2 lần/ngày, nếu khô th ì từ  3 - 4 lần/ngày.

Độ ẩm  môi trường không k h í nơi trồng nấm  đ ạ t 
85 - 90%. N hiệ t độ th ích  hợp 25 - 32°c, n h iệ t độ tối 
ư u  27 - 28°c. Á nh sáng  khuyếch tá n  (có th ể  đọc sách 
được) đây là  điều k iện  th ích  hợp n h ấ t để tạo  quả th ể  
nấm  p h á t triển .

C hú ý kh i tưói nưóc khồng tưới th ẳn g  lên bịch 
phôi m à p h u n  x ịt tạo  m ưa nhẹ  rơi từ  trê n  xuống, tưới 
ướt các vách, nóc và nền  n h à  để tạo  độ ẩm  không khí 
cần th iế t cho nh à  trồng  nấm . Tùy theo thời tiế t m à



tưới nh iều  hay  ít đề tạo  ẩm cho nh à  trồng nấm , mỗi 
ngày tưới 2 - 4 lần  (khi m ưa dầm  ẩm ướt, không cần 
tưới). Lưu ý là không để giọt nước bắn th ẳn g  vào nụ 
nấm  m à làm  hư  hỏng nó.

J ìíộ t áô itỉến i h iu  i'f UI lì  trồ u ạ  n ấm  bào UIỊU'

- N ấm  bào ngư rấ t  nhạy cảm  vối môi trường:
Ngoài các tác n h ân  ảnh  hưởng như  nh iệ t độ, độ

ẩm, độ pH, ánh  sáng... nấm  bào ngư đặc biệt nhạy  
cảm  với tác  n h ân  gây ô nhiễm  môi trường như: hóa 
chất, thuốc trừ  sâu, các kim  loại nặng, kể cả trong 
nguyên liệu cũng như  không kh í và môi trường xung 
quanh  khu vực nuôi trồng. Trong điều kiện ô nhiễm  
trên , ta i nấm  sẽ bị b iến dạng hoặc ngừng tạo quả 
thể. Vì vậy, khi nấm  bào ngư p h á t tr iển  tố t th ì nấm  
th u  hoạch được chắc chắn  sẽ là  m ột loại ra  sạch.

- Dịch bệnh  gây h ạ i nấm:
Chủ yếu là mốc xanh  Trichoderm a và ấu  trù n g  

ruồi nhỏ. Đối với mổc xanh, có thể  hạn  chê bằng cách 
khử trù n g  tố t nguyên liệu hoặc nâng  độ pH. Đôì vối 
ấu  trù n g  ruồi nhỏ, để ngăn ngừa n h à  trồng cần có lưối 
chắn và vệ sinh nhà  trại, không cho ổ dịch p h á t sinh.

- Dị ứng do bào tử  nấm  bào ngư:
N ếu có tr iệu  chứng khó thở, có nh iều  vết đỏ ỏ tay, 

nhức đầu, ho và sốt... th ì bạn  đã bị dị ứng do h ít phải 
bào tử  nấm  bào ngư. Khắc phục hiện  tượng này bằng 
cách đeo k h ẩu  tra n g  khi vào n h à  nuôi trồng, tưới ẩm 
cho n h à  trồng.



'~ĩhu h oaeh  IUĨIII bài) / ///« '

Sau khi rạch bịch phôi nấm  khoảng từ  7 - 10 ngày 
nấm  bắt đầu kết quả thể, xuất hiện nụ  nấm  dạng phễu 
chuyển sang dạng lá lục bình. Đó là lúc có thể tiến  
hành  th u  hái nấm . Thông thường chúng ta  thường th u  
hoạch nấm  vào buổi sáng sớm, khi hái nấm  nên  hái hế t 
cả cụm, không nên để sót lại p h ần  chân nấm  vì nó dễ 
gây nhiễm , làm  các lần  th u  hoạch k ế  tiếp sẽ không cho 
ta i nấm  tốt, dẫn đến năng suất giảm.

Sau kh i th u  hoạch nấm  đợt 1 th ì ngưng tưối 1 - 2 
ngày. N ếu th ấy  bịch phôi xốp nhẹ th ì có th ể  dồn nén  
bịch lại, sau  đó ta  rạch  thêm  xung quanh  bịch phôi 1 
- 2 đường, mỗi đường dài khoảng 3 - 4cm và tiếp  tục 
chăm  sóc tưới nước giống n hư  ban  đầu  để th u  hoạch 
nấm  tiếp  các đợt sau.

Việc th u  h á i nấm  bào ngư nên  tiến  h à n h  ở giai 
đoạn trư ởng  th àn h , đó là  lúc ta i nấm  chuyển từ  
dạng  phễu  lệch sang  dạng  lá lục b ìn h  (m ũ nấm  
m ỏng lạ i và  căng rộng ra , mép hơi quằn  xuống, n ếu  
m ép cong lên  là  nấm  già). N ấm  th u  ở giai đoạn này, 
ngoài ch ấ t lượng d inh  dưỡng cao, ít  bị hư  hỏng 
(không gãy b ìa  m ép kh i th u  hái) và dễ bảo q u ản  (giữ 
được lâu  ỏ dạng  tươi).

K hi h á i nên  h á i từ ng  chùm  (nếu dạng chùm ) 
không nên  tá ch  ta i lẽ và vì vậy cần tín h  toán  sao cho 
có lợi n h ấ t. Lưu ý là cần làm  vệ sinh  sạch sẽ gốc nấm  
còn sót lạ i trong  bịch nấm . N ấm  hái xong nên  cắt gốc



cho sạch và cho vào tú i nylông có đục nh iều  lỗ nhỏ 
(thông khí, t ế  bào nấm  không bị ngộp chết).

Mỗi bịch có thể  th u  hoạch 4 - 5 đợt, k ế t thúc mỗi 
đợt nuôi trồng, thường trong  khoảng 2 - 2 , 5  tháng.

Tùy theo giống nấm , có th ể  th u  hoạch khoảng 6 - 
12 đợt, mỗi đợt cách n h au  chừng 15 - 20 ngày trong 
khoảng 2 - 8 th án g  (giống bào ngư N hật khoảng hơn 
8 tháng) kh i bịch đen và tóp lại th ì ngưng. N ăng su ấ t 
th u  hoạch nấm  dao động trong khoảng 40 - 60% so 
với trọng lượng bịch.

M ột bịch phôi nấm  nặng  1 - l,2kg  sẽ cho khoảng 
500 - 700g nấm  tươi trong  suốt thờ i g ian th u  hoạch.

Chú ý: Khi vào n h à  trồng  nấm  phải m ang khẩu  
tra n g  để trá n h  bào tử  nấm  bay vào m ũi gây hại 
đường hô hấp

rB < W  t ị i t í t t t  t i â n i  Ị) à o  t t ụ u '

- Bảo quản  nấm  bào ngư:
N ấm  bào ngư trong  điều k iện  được giữ lạn h  ở 5 - 

8°c, có th ể  giữ tươi từ  5 - 7 ngày, ở  điều k iện  gia 
đ ình  có tủ  lạnh , nấm  bào ngư nên  được bảo quản  ở 
ngăn  rau .

N ấm  bào ngư dễ làm  khô, chỉ cần d àn  mỏng để 
nơi thoáng có gió là nấm  khô queo lại. N ếu phơi và 
sấy th ì thòi g ian  càng n h an h  hơn. N hiệt độ sấy 
khoảng 50°c. Thường nấm  khô có m ùi thơm  đặc 
trư n g  hơn nhưng  không giòn, ngọt như  nấm  tươi. Tỷ 
lệ nấm  khô/nấm  tươi là  1/10 (lOkg tươi th u  được lk g  
nấm  khô).



- Sự biến đối của nấm  sau  th u  hoạch:
+ M ất nước: N ấm  thường chứa nhiều  nước (85 - 

95%) và lượng nước cần th iế t này  m ất r ấ t  n h a n h  do 
hô hấp  và bốc hơi.

+ Sự hóa nâu: Do ở nấm  có m en (enzym) 
polyphenoloxidaz xúc tác  p h ản  ứng oxy hoá hợp 
ch ấ t phenolic không m àu  của nấm  th à n h  quynon 
tạo  m àu  đỏ đến n â u  đỏ. Tuy n h iên  quá tr ìn h  này  
diễn  ra  r ấ t  chậm , kh i n ấm  hoá n âu  sẽ làm  giảm  giá 
tr ị  thương phẩm .

+ Sự thối nhũn: Thường nấm  có ẩm  độ cao hoặc 
nấm  do bị nhiễm  trù n g , nấm  mốc. N ếu nấm  nhiễm  
nấm  mốc sẽ tích  lũy độc tố  và b iến  chất sản  phẩm .

- C hế biến nấm  bào ngư:
+ Đ un sôi nước, th ả  nấm  vào trong  1 - 2 phú t, vớt 

ra , ngâm  trong  nưốc lạnh , vớt ra  để ráo  nưốc cho 
nấm  săn  chắc và h ế t m ùi ngái rồi mối chê biến.

+ N ấm  chê biến th à n h  nh iều  món ăn: N ấu  cháo, 
n ấu  canh, xào mì với th ịt, làm  nem , chiên với trứ ng , 
m uối xả ót chiên, nưông, pha  lẫn  với giò nạt...

+ Với nấm  sấy khô: R ửa sạch, n húng  qua nước 
sôi 1 - 2 p h ú t để ch ế  biến n h ư  nấm  tươi.

C hú ý: Không nên  ăn  quá nh iều  nấm . Đ ịnh lượng 
200g/người/bữa. Không cần thêm  bột ngọt vì nấm  đã 
đủ  ngọt, cần phải n ấu  chín, không n ấu  tái.

Q ỉhữinỊ bênh HtuỉHiụ y ụ p  ã  n ấ m  bùi) m ịn'

N ấm  bào ngư có sức sông r ấ t  m ạnh. Tuy nhiên, 
nấm  lại r ấ t  nhạy  cảm  với môi trường, ví dụ  n hư  n h iệ t



độ lên xuống đột ngột cũng có thể  làm  nấm  ngừng 
tăn g  trưởng, không mọc hoặc héo nhũn. Nước tưới bị 
phèn, bị m ặn cũng làm  nấm  không p h á t triển  được. 
Q uá tr ìn h  cung cấp nước cho nấm , nếu  giọt tưới lốn 
sẽ dễ làm  chết các ta i nấm  đang p h á t triển . Tai nấm  
trong  trường hợp này  sẽ n h ũ n  ra  và rũ  xuống.

Đối với bệnh nhiễm  th ì có h a i bệnh chủ yếu: Mốc 
xanh  (Trichoderm a.sp) và ấu trù n g  ruồi.

Trichoderm a.sp là loài mổc p h á t triển  trê n  các cơ 
chất có chất gỗ, làm  bịch nấm  thâm  đen lại, ảnh  
hưởng đến năng  su ấ t nấm . Để h ạn  chế sự p h á t triển  
của loài mốc này, cần khử  trù n g  tố t nguyên liệu 
trồng nấm  hoặc nâng  độ pH môi trường.

Trường hợp ấu  trù n g  ruồi (dòi), chúng chui vào 
các khe cửa phiến nấm , cắn phá  làm  hư  h ạ i nấm . Tốc 
độ sinh  sản  của chúng lại rấ t  nhanh , nên  th iệ t h ạ i là 
không nhỏ. N hà trồng  vì vậy nên  làm  lưới chắn  để 
cho chúng không lọt vào. Tuy nhiên, vân đề chính là 
vệ sinh  n h à  trạ i, không để ổ dịch.

N ấm  bào ngư thuộc nhóm  nấm  phá hoại gỗ, sống 
chủ yếu hoại sinh (ngoại trừ  m ột vài loài ký sinh, 
như  p .ostrcatus, p.erygii). N hiều nghiên cứu cho 
th ấy  việc bổ sung bột đậu  nành , bột lông vũ cũng 
giúp nấm  bào ngư mọc tố t hơn.

3. Kỹ thuật trồng nấm bào ngư trên cơ chất rơm
Mối đây, T rung tâm  N ghiên cứu Khoa học và 

Công nghệ V ĩnh Long đã thử  nghiệm  cách trồng nấm



bào ngư trê n  cơ chất mối thay  thê  m ạt cưa và th ân  
cây cao su trước đây. Quy tr ìn h  kỹ th u ậ t mới này  vừa 
được ứng dụng th à n h  công và triển  khai trồng  ở 
n h iều  nơi trong tỉn h  V ĩnh Long.

N guyên liệu mới là rơm, rạ  dễ tìm , giá rẻ (30.000 
- 40.000 đồng/công rơm), nhiều  nơi cho không. Sau 
m ột th án g  trồng cho th u  hoạch, với 320kg rơm trồng 
cho ra  210kg nấm , giá th ị trường 16.000 - 20.000đ/kg. 
N ấm  bào ngư trồng trên  cơ chất rơm ít  m ùi hôi và 
hương thơm  hơn. Đặc biệt, ưu điểm của quy tr ìn h  mới 
này  là người dân có th ể  vận dụng trồng nấm  bào ngư 
dưới tá n  cây trong vườn, không tốn chi phí làm  trại. 
Quy tr ìn h  kỹ th u ậ t trồng nấm  bào ngư trê n  cơ chất 
rơm  cụ thể  bao gồm các bước sau:

- Xử lý nguyên liệu:
Chọn rơm vụ m ùa đông xuân  là tố t n hấ t, nếu  các 

vụ  m ùa khác th ì phơi rơm th ậ t  khô. Sau đó ngâm  vào 
chế  phẩm  xử lý nồng độ 1,5%, thời g ian ngâm  
khoảng 3 ngày. Rơm chín có m ùi dễ chịu, vớt ra  ủ 
qua  đêm  cho th ậ t ráo  nước (độ ẩm  60 - 70%).



- Chọn meo giống và cấy vào túi:
Chọn bịch meo có m àu trắn g  đục đồng nhất, 

không bị nhiễm  các nấm  mốc xanh, cam, đen. Có sợi 
tơ ăn  m ạnh, p h á t tr iể n  của meo ăn  buông xuống, 
không bị co cụm. Sử dụng bao xốp trắn g  chứa trọng  
lượng cơ chất rơm 2,5kg. Nơi cấy meo trong nh à  k ín  
hoặc dùng tấm  nylông che chắn  hướng gió thổi h ạn  
ch ế  meo, mốc lại rơi vào tú i cơ chất làm  nhiễm  tú i 
nấm . Cấy meo bằng cách cứ một lớp rơm 4cm cho vào 
tú i là cấy m ột lớp meo mỏng. Thường một tú i cấy 4 
lớp meo, trê n  cùng là lớp meo phủ  đầy m ặt rơm và 
buộc m iệng tú i lại (thường một bịch meo 0,5kg cấy 
được 15kg cơ chất rơm loại 2,5kg).

- Ú  meo và tưới đón nấm :
Ú tú i cơ chất trong  tối cho meo p h á t triển , thời 

g ian ủ  khoảng 2 0 - 2 5  ngày meo đã ăn  trắ n g  tú i cơ 
chất. Sau kh i meo ăn  trắ n g  tú i cơ chất rơm, dùng 
lưỡi lam  hay  dao sạch rạch  đều xung quanh  tú i 
khoảng 6 đường, mỗi đường khoảng 3 - 4cm. R ạch tú i 
xong để qua ngày hôm  sau  p h u n  tưôi nước. Mỗi ngày 
tưới 3 - 4 lần  (sáng, trư a , chiều) sao cho độ ẩm  môi 
trường trê n  85% là tốt. Nơi nuôi nấm  phải thoáng 
m át, án h  sáng có th ể  đọc sách được. Có lưói nh ự a  bao 
xung quanh  càng tốt, thời gian sau  m ột tu ầ n  rạch  tú i 
nấm  b ắ t đầu  mọc ra . Thường th u  hoạch nấm  vào 
buổi sáng, chọn nấm  th u  hoạch trước kh i già là ăn  
ngon n h ấ t (nấm  già là trông  th ấy  như  có làn  khói từ  
nấm  bay ra). N ấm  có th ể  trữ  được 3 ngày trong  
th ù n g  nưốc đá có độ lạn h  10 - 15°c.



Kỹ THUẬT TRỒNG NRM UNH CHI

1. Đặc tính sinh học của nấm  linh chi
rf ) ủ c  i t ỉ ì n i  cI u i ê i i ị

N ấm  linh  chi (quả thể) cây nấm  gồm 2 phần: cuông 
nấm  và m ũ nấm  (phần phiến đốì điện với m ũ nấm).

Cuống nấm  dài hoặc ngắn, ít  p h ân  nhánh , đôi 
kh i có uốn khúc cong queo, đ ính  bên có h ìn h  t rụ  với 
đường k ín h  từ  0,5 - 3cm. Lớp vỏ cuống được phủ  đều 
lên  m ặt tá n  bằng m àu  n â u  đỏ, n â u  đen, bóng và 
không có lông.

M ũ n ấm  kh i non có h ìn h  trứ ng , p h á t tr iể n  th à n h  
h ìn h  quạt. T rên  m ặt m ũ nấm  có vân  gạch đồng tâm

‘H ấm  Cinli cũi đỏ



có m àu sắc được chuyến từ  vàng chanh sang vàng 
nghệ, vàng nâu, vàng cam rồi đỏ nâu  và cuôi cùng là 
m àu nâu  tím  n h ẵn  bóng như  láng một lốp vecni. 
Đường kính  của m ũ nấm  từ  2 - 15cm, dày từ  0,8 - 
l,2cm , p h ần  đính cuống gồ lên hoặc hơi lõm xuống.

Khi đến tuổi trưởng th àn h , nấm  sẽ p h á t tá n  bào 
tử  từ  phiến có m àu nâu  sẫm.

L inh chi thuộc nhóm  nấm  lớn và r ấ t  đa dạng về 
chủng loại. Từ kh i xác lập th à n h  một chi riêng, là 
G anoderm a K arst (1881), đến nay  tín h  ra  có hơn 200 
loài được ghi nhận , riêng  G anoderm a lucidum  đã có 
45 thứ. Ngoài việc p h ân  loại theo h ìn h  th á i giải 
phẫu , còn có thể  sắp xếp nấm  linh  chi dựa theo các 
đặc điểm sau:

- Đặc điểm  p h á t tr iển  quả thể:
+ Nhóm lưu niên: M ột ta i nấm  p h á t tr iển  trong 

nh iều  năm .
+ N hóm  h ằn g niên: Tai nấm  phát tr iển  từ  1 - 

6 th án g .
- Vị tr í  của nấm  mọc trên  cơ chất chủ:
+ Nhóm mọc cao: Tai nấm  mọc từ  gốc lên đến 

ngọn cây.
+ Nhóm mọc gần đất: N ấm  mọc từ  gốc cây chủ.
+ Nhóm mọc từ  đất: Tai nấm  mọc từ  rễ  cây hoặc 

xác mùn.
- N hiệt độ ra  nấm :

+ Nhóm nh iệ t độ thấp: Tai nấm  mọc ở nh iệ t độ 
20- 23°c.



+ Nhóm nhiệt độ trung bĩnh: Tai nấm  mọc ỏ 24 - 2 6 °c .
+ Nhóm nh iệ t độ cao: Tai nấm  mọc ở 27 - 30°c.
Vì vậy cho thấy , linh  chi không những đa dạng về 

chủng loại, m à còn đa dạng về cả sinh  thái. Đây là 
loại nấm  m ang tín h  toàn  cầu.

'Tôình th á i eửu tạr)

Nấm  linh  chi có chung m ột đặc điểm là ta i nấm  
hoá gỗ; m ũ xoè tròn , bầu  dục hoặc h ìn h  th ận ; có 
cuống ngắn  hoặc dài hay  không cuống. M ặt trê n  m ũ 
có vân  đồng tâm  và được phủ  bởi lóp sắc tố  bóng láng  
n hư  vecni. M ặt dưới phẳng, m àu trắ n g  hoặc vàng; có 
nh iều  lỗ li ti, là  nơi h ìn h  th à n h  và phóng th ích  bào tử  
nấm . Bào tử  nấm  dạng trứ n g  cụt vối h a i lớp vỏ, giữa 
h a i lớp vỏ có nh iều  gai nhọn  nôi từ  trong ra  ngoài.

D ựa theo m àu sắc m ũ nấm , Lý Thòi T rân  (1590) 
p h ân  biệt th à n h  sáu loại linh  chi với tê n  gọi tương 
ứng: Linh chi trắ n g  (Bạch chi hay  Ngọc chi), linh  chi 
vàng (Hoàng chi hay  Kim chi), linh  chi xanh  (T hanh 
chi hay Long chi), linh  chi đỏ (Xích chi hay  Hồng

cấu  tạo cắt ngang của ta i nếm ũníi cãi.



chi), linh  chi tím  ( Tử chi), linh  chi đen (Hắc chi hay 
H uyền chi).

n)n'tì'c tín h  cún n u m  lin h  ch i

Theo Y học cổ tru y ề n  th ì  lin h  ch i có nh ữ n g  
công dụng:

- K iện não (làm cho bộ óc trá n g  kiện);
- Bảo can (bảo vệ gan);
- Cường tâm  (tăng  sức cho tim);
- K iện vị (củng cố dạ dày, hệ tiêu  hoá);
- Cường p h ế  (thêm  sức cho phổi);
- Giải độc (giải toả trạn g  th á i nhiễm  độc);
- Giải cảm (giải toả trạ n g  th á i dị cảm);
- Trường sinh  (sống lâu, tăn g  tuổi thọ).
Tài liệu  cổ n h ấ t nói tương đối cụ th ể  về k h ả  năng  

tr ị  liệu của linh  chi cũng là của Lý Thời T rân  (1595). 
Theo tác  giả, trong  sáu  loại linh  chi th ì mỗi loại có 
đặc tín h  riêng:

Tên gọi Màu sắc Đặc tính

Thanh chi hay 
Long chi

Xanh Vị chua, tính bình, không độc; 
chủ trị sáng mắt, bổ gan khí, an 
thần, tăng trí nhớ.

Hồng chi, Xích chi 
hay Đơn chi

Đỏ Vị đắng, tính bình, không độc; 
tăng trí nhớ, dưỡng tim, bổ trung, 

chữa trị tức ngực.

Hoàng chi hay 
Kim chi

Vàng Vị ngọt, tính bình, không độc; an 
thần, ích tì khí.



Bạch chi 
Ngọc chì

hay Trắng Vị cay, tính bình, không độc; ích 
phổi, thông mũi, cường ý chí, an 
thần, chữa ho nghịch hơi.

Hắc chi 
Huyến chi

hay Đen Vị mặn, tính bình, không độc; trị 
chứng bí tiểu, ích thận khí.

Tử chi hay Mộc 
chi

Tím Vị ngọt, tính ôn, không độc; trị 
đau nhức khớp xương, gân cốt.

2. Kỹ thuật trổng nâ'm linh chi
m ừ iì Da trần  ụ n ấm  lin h  ch ì

Thời g ian b ắ t đầu cấy giống từ  ngày  15 th án g  1 
đến 15 th án g  3 và từ  15 th á n g  8 đến 15 th á n g  9 
dương lịch.

Q lụ u ụ ĩji liêu

L inh chi sử dụng nguyên liệu  chủ  yếu là  m ùn  cưa 
tươi, khô của các loại gỗ mềm, không có tin h  dầu  và 
độc tố. Ngoài r a  còn có th ể  trồng  linh  chi từ  nguyên 
liệu  là  th â n  gỗ, các cây thuốc họ th â n  thảo. Phương 
p h áp  xử lý nguyên liệu:

- C huẩn  bị:
+ M ùn cưa của các loại gỗ kể trên; tú i nylông chịu 

nhiệt; bông nút, cổ nút; các phụ gia khác (bột nhẹ... ).
+ Nước sạch (nước sinh hoạt ăn, uống hàng ngày).
- Phương pháp đóng túi:
M ùn cưa được tạo  ẩm  và ủ, sau  đó phối trộn  

th êm  vói các phụ  gia đóng vào tú i theo  kích thước 
trê n  sao cho khối lượng tú i đ ạ t 1,1 - l,4 k g  rồ i đưa 
vào th a n h  trùng .



- Phương pháp th a n h  trùng:
+ Phương pháp 1:
H ấp cách th u ỷ  ở nh iệ t độ 100° thời gian kéo dài 

10 - 12 giờ.
+ Phương pháp 2:
T hanh  trù n g  bằng nồi áp su ấ t (Autoclave) ở nhiệt 

độ 119 - 126°c (áp su ấ t đạt 1,2 - l,5 a t) trong  thòi 
gian 90 - 120 phút.

p h á p  eấụ. íịìĩÍihị

- C huẩn bị:
+ Phòng cấy: Phòng cấy giống phải sạch (được 

th a n h  trù n g  định  kỳ bằng bột lưu huỳnh).
+ D ụng cụ cấy giống: Que cấy, panh  kẹp, đèn cồn, 

bàn  cấy, cồn sá t trùng , nguyên liệu đã được th a n h  
trùng , để nguội.

- Giống:
Sử dụng h a i loại giông chủ yếu là  trê n  h ạ t và 

trê n  que gỗ. Giống phải đúng tuổi, không bị nhiễm  
nấm  mốc, vi khuẩn , nấm  dại...



- Cấy giống:
+ Phương pháp 1:
Cấy giông trê n  que 

gỗ. Với phương pháp 
năy  cần tạo lỗ ở tú i 
nguyên liệu có đường 
k ính  1,8 - 2cm và sâu  15 
- 17cm. K hi cấy giông 
phải đặ t tú i nguyên liệu 
gần đèn cồn và tú i 
giông, sau  đó gắp từng que ở tú i giông cấy vào tú i 
nguyên liệu.

+ Phương pháp 2:
Sử dụng giống linh  chi cấy trê n  h ạ t. Ta dùng  que 

cấy kều nhẹ giống cho đều trê n  bề m ặt tú i nguyên 
liệu trá n h  giập n á t giông. Lượng giống: 10 - 15g 
giống cho 1 tú i nguyên liệu (1 tú i giông 300g cây đủ 
cho 25 - 30 tú i nguyên liệu).

C hú ý: Giổng cấy p h ả i đảm  bảo đúng  độ tuổi. 
Trước kh i cấy giống p h ả i dùng cồn lau  m iệng chai 
giống bóc tá ch  lốp m àng trê n  bề m ặ t n h ư n g  không 
được để h ạ t  giống bị n á t. Trong quá tr ìn h  cấy, chai 
giống luôn p h ả i để nằm  ngang. Sau  k h i cấy giống 
th ì đậy lại n ú t bông, vận  chuyển tú i vào k h u  vực 
ươm. Cần p h ả i thường xuyên vệ sinh  sạch  sẽ phòng 
cấy giống.



rp iu itiiu ị p h á p  ưtitn tú i

- C huẩn bị khu  vực ươm:
N hà ươm tú i đảm  bảo các yêu cầu: sạch sẽ, 

thông  thoáng , độ ẩm  từ  75 - 85%, án h  sáng  yếu, 
n h iệ t độ 20 - 30°c.

- Ươm túi:
C huyển nhẹ  n h àng  vào n h à  ươm và đ ặ t trê n  các 

g iàn giá hoặc xếp th à n h  luống. Khoảng cách giữa các 
tú i là 2 - 3cm. Giữa các giàn luống có lối đi để kiểm  
tra . Trong thời gian ươm không được tưới nưốc, h ạn  
chế  tối đa việc vận  chuyển. Trong quá tr ìn h  sợi nấm  
p h á t tr iển  nếu  th ấy  có tú i bị nhiễm  bệnh cần phải 
loại bỏ ngay khỏi khu  vực ươm, đồng thòi tìm  nguyên 
n h ân  để có cách khắc phục. Túi b ị nhiễm  bệnh bề 
m ặt phần  lớn do thao  tác cấy và phòng giống bị ô 
nhiễm . Túi bị nhiễm  bệnh từng phần  hoặc toàn  bộ có 
th ể  do bị th ủ n g  hoặc hấp  vô trù n g  chưa đ ạ t yêu cầu.



<rf)hu'íiiiuị pháp ehătu ióe, thu hái

- C huẩn bị các điều kiện:
N hà trồng  nấm  p h ả i đảm  bảo sạch sẽ thông 

thoáng, có m ái chống m ưa dột và chủ động được các 
điều kiện sinh  th á i như  sau:

+ N hiệ t độ th ích  hợp cho n ấm  mọc dao động từ
22 - 28°c.

+ Độ ẩm  không k h í đ ạ t 80 - 90%.
+ Á nh sáng khuếch  tá n  (mức độ đọc sách được) 

và chiếu đều từ  mọi phía.
+ Kín gió.
+ Trong n h à  có hệ thống  giàn giá để tăn g  diện 

tích  sử dụng.
Trong quá tr ìn h  chăm  sóc, th u  h á i linh  chi có 2 

phương pháp  sau:
- Phương pháp  không phủ  đất:
+ R ạch tú i và tưới nước:
Kể từ  ngày cấy giống đến k h i rạch  tú i (khoảng 25 

- 30 ngày) sợi nấm  đã ăn  k ín  tú i. Tiến h àn h  rạch  2 
vết rạch  sâu  vào trong  tú i  0,2 - 0,5cm, đổi xứng trên  
bề m ặt tú i nấm . Đ ặ t tú i nấm  trê n  giàn cách n h au  2 - 
3cm để nấm  ra  không chạm  vào nhau. Từ 7 - 10 ngày 
đầu  chủ yếu tiến  'h àn h  tưới nước trê n  nền  nhà, đảm  
bảo độ ẩm  80 - 90%, thông  thoáng  vừa phải. Khi quả 
thê  nấm  b ắ t đầu  mọc từ  các vết rạch  hoặc qua n ú t 
bông th ì ngoài việc tạo  ẩm  không khí, có th ể  tưới 
p h u n  sương nhẹ vào tú i  nấm  mỗi ngày từ  1 - 3 lần



(tuỳ theo điều kiện thòi tiết). C hế độ chăm  sóc như 
trê n  được duy trì hên  tục cho đến khi viền trắn g  trên  
vành mũ quả thể  không còn nữ a là há i được.

+ Thu hái:
• D ùng dao hoặc kéo sắc cắt chân  nấm  sá t bề 

m ặt túi.
• Q uả thể  nấm  sau khi th u  hái được vệ sinh 

sạch sẽ, phơi khô hoặc sấy ở nh iệ t độ 40 - 45°c.
• Độ ẩm  của nấm  khô dưối 13%, tỷ  lệ khoảng 

3kg tươi được 1 kg khô.
• K hi th u  h á i h ế t đợt 1, tiến  h àn h  chăm  sóc như  

lúc ban  đầu để tậ n  th u  đợt 2.
• N ăng su ấ t th u  hoạch đ ạ t 6 - 9% tươi, tương 

đương 1,8 - 3% khô (1 tấ n  nguyên liệu th u  được từ  18 
- 30kg nấm  linh  chi khô). Khi k ế t thúc đợt nuôi trồng 
cần phải vệ s inh  và th a n h  trù n g  nh à  xưởng bằng 
foócmôn với nông độ 0,5 - 1%.

- Phương pháp phủ đất:
Chuẩn bị đ ấ t phủ (tương tự  như  đất phủ  nấm  mỡ).



+ Cách phủ  đất: Khi sợi nấm  đã ăn  k ín  khoảng 
tú i, gõ bỏ n ú t bông, mở m iệng tú i, phủ  lên trê n  bề 
m ặt m ột lớp đ ấ t có chiều dày 2 - 3cm.

+ Chăm  sóc sau  khi ph ủ  đất: N ếu đ ấ t p hủ  khô 
cần phả i tưới r ấ t  cẩn th ậ n  (tưới p h u n  sương) để đất 
ẩm  trở  lại. Tuyệt đối không tưới nhiều, nước thấm  
xuống nền  cơ chất sẽ gây nhiễm  bệnh, ản h  hưỏng 
đến quá tr ìn h  h ìn h  th à n h  quả th ể  nấm . Trong thời 
g ian  7 - 10 ngày đầu  (kể từ  lúc p hủ  đất) cần duy tr ì 
độ ẩm  không kh í trong  n h à  đ ạ t 80 - 90% bằng  cách 
tưới nước thường xuyên trê n  n ền  nhà. K hi quả thể  
b ắ t đầu  h ìn h  th à n h  và nhô lên trê n  m ặt lớp đ ấ t phủ  
cần duy tr ì  độ ẩm  liên tục như  trê n  cho đến thời 
điểm  th u  h á i được. Thời g ian từ  kh i nấm  lên  đến lúc 
th u  hoạch kéo dài khoảng 65 - 70 ngày. K hi đó ngoài 
việc duy tr ì  độ ẩm  trong  phòng th ì ta  còn phải tưới 
p h u n  sương nhẹ trực tiếp  trê n  bề m ặt đ ấ t ph ủ  1 - 3 
lần  trong  ngày (tuỳ theo điểu kiện  thời tiế t) mục đích 
để giúp đ ấ t ph ủ  luôn duy tr ì  độ ẩm  (tương tự  độ ẩm 
của đ ấ t trồng  rau). Việc chăm  sóc n h ư  trên  kéo dài 
liên  tục cho tới kh i viền m àu trắ n g  trê n  m ũ nấm  
không còn nữa, lúc đó nấm  đến tuổi th u  hái.

3. Một số lưu ý khi nuôi trồng nấm lỉnh chi
7 //i / í  ita  (lạm / o ỉ  ehủm / lo ạ i

í t  có loài nấm  nào có nh iều  loài (hơn 200 loài) và 
nh iều  th ứ  (chỉ riêng  loài G. lucidum  đã có 45 thứ)



như  nấm  linh  chi. Và chắc chắn mỗi loài sẽ có dược 
tín h  khác nhau . Lý thời T rân  (1595) đã chia nấm  
linh  chi làm  sáu  loại với đặc điểm về điều tr ị  cũng 
khác nhau . Do đó, cần có tiêu  chuẩn  đánh  giá để có 
th ể  sưu tầm  và bổ sung  thêm  nh iều  chủng, giống 
linh  chi mới.

Q itt/i p ltứ c  tạp, o ỉ  thành, p h ẫ n  đ iều  tr ì

Đến nay  vẫn  còn nh iều  bí ẩn  về tác dụng kỳ diệu 
của linh  chi lên cơ thể. Dựa trê n  lâm  sàng, người ta  
th ấy  linh  chi gần  như  điều tr ị  bách bệnh và khó có 
th ể  nói th à n h  p h ần  nào giữ tác  dụng chủ đạo. Do đó, 
để hy vọng tìm  ra  tiêu  chuẩn  đánh  giá chất lượng 
nấm , trong  khoảng hơn hai mươi năm  trỏ  lại đây đã 
h ìn h  th à n h  h a i hưống nghiên cứu chính: nguyên tô" 
và hợp chất. Tuy nhiên, ngay tro n g  nguyên tố  hoặc 
hợp chất cũng còn r ấ t  nh iều  điều phải nghiên  cứu và 
thảo  luận . Trong đó h a i yếu tô" được quan  tâm  và đề 
cập nh iều  n h ấ t là germ anium  và acid ganoderic.



Ĩ~ĩíult itủc th ù  t) ỉ  n u ô i trồ tiợ

Nấm  linh  chi có thể  bị chi phốĩ bởi nh iều  yếu tố  
trong quá tr ìn h  nuôi trồng như: nguyên liệu, dinh 
dưỡng bổ sung, điều k iện  khí hậu, nh iệ t độ, kể cả độ ô 
nhiễm  của môi trường xung quanh. C hất lượng nấm  
vì vậy có th ể  bị th ay  đổi theo nguồn nguyên liệu, theo 
m ùa trong năm  và địa điểm nuôi trồng nấm .

Tóm lại, vối những  tín h  chất đặc biệt như  vậy, 
nên việc tìm  kiếm  tiêu  chuẩn để có thể  đánh  giá tương 
đốĩ cụ thể  chất lượng nấm  là rấ t  cần th iết. Nó giúp:

- Chọn chủng giống nấm  tốt, dược tín h  cao cho 
chê biến và sản  xuất;

- Có quy tr ìn h  nuôi trồng th ích  hợp để nâng  cao 
năng  su ấ t và chất lượng nấm ;

- Có phương p h áp  ch iết tá ch  với h iệu  s u ấ t tốì 
ưu  n h ấ t.



KỸ THUẬT TRỔNG NRM TRI Mèo

1. Đặc điểm sinh học của nâ'm tai mèo
- Tên gọi: Nấm  ta i mèo hay  nấm  mèo (miền 

Nam), mộc nh ĩ (miền Bắc).
- P h ân  bô": Vùng cận nh iệ t đối và nh iệ t đới.
- H ình  th á i quả 

thể: Tai nấm  có dạng 
một vành ta i, thường 
không cuống, mềm 
m ại kh i còn tươi và 
cứng dòn kh i phơi 
khô. M ặt trê n  m ũ có 
lông dày, mỏng hoặc 
không lông. M àu sắc 
b iến đổi từ  trắng , 
cam, nâu, tím  và đen.

- G iá th ể  tự  nhiên: Gỗ mục, các nguyên liệu có 
chất xơ. Tai nấm  mèo p h á t tr iển  qua bốn giai đoạn 
và được gọi tên  theo h ìn h  dạng quả thể.

N ấm  mèo (hay nấm  ta i mèo) có tê n  khoa học là 
A uricularia, thuộc lớp nấm  Đ ảm  (Basidiomycetes). 
Theo Lowry (1951), có tấ t  cả 10 loài nấm  mèo. Tùy



loài, có loài cần nh iệ t độ nóng. Thí dụ: ba loài A. 
delicata, A. tenuis, A. em ini, chỉ mọc ở vùng nh iệ t đới 
(tropics); ba loài khác, A. m esenterica, A. o rn a ta  và 
A. polytricha có th ể  mọc được ở h a i vùng nh iệ t độ: 
nh iệ t đới và cận n h iệ t đới (subtropics), nhưng A. 
polytricha có nhiệt độ th ấp  tôi th ích  là  27°c và A. 
m esenterica, ngoài n h iệ t độ th ấp  (cao n h ấ t là  25°C), 
còn cần ẩm  độ cao. H ai loài A. cornea và A. 
íuscosuccinea có k h ả  n ăn g  th ích  nghi m ột cách linh  
động đối với n h iệ t độ, tu y  nhiên , A. fuscosuccinea lại 
th ích  hợp với nh iệ t độ cao (32°C). Loài A. auricu la  lại 
th ích  hợp với nh iệ t độ ôn hoà, chỉ nuôi trồng được ở 
vùng cận n h iệ t đới.

N ấm  mèo là nấm  n h iệ t đới, th ích  hợp vối điều 
k iện  kh í h ậ u  ỏ nưốc ta , đồng thòi sản  phẩm  bảo quản 
chủ yếu bằng cách phơi khô, nên  từ  lâu  nấm  mèo 
được nh iều  người nuôi trồng, th ậm  chí h ình  th à n h  
những làng  chuyên canh  loại nấm  này.

N ấm  mèo trồng  phổ biến ở các tỉn h  phía N am  là 
nấm  mèo lông (A. polytricha). Tai nấm  dày, dễ nuôi 
trồng và năng  su ấ t tương đối cao. Theo x .c . Luo 
(1993), ở T rung  quốc, n ăn g  su ấ t b ình  quân  của nấm  
mèo lông là 70 - 80% nấm  tươi trê n  trọng  lượng khô, 
nếu  tín h  ra  nấm  khô là  10 - 11% so với nguyên liệu, 
ngh ĩa  là bịch phôi l,5 k g  (lk g  m ạt cưa và 0,5kg nưốc), 
sẽ th u  được 100 - llO g  nấm  khô.



2. Kỹ thuật trồng nấm tai mèo
JìlùíL oa

P h ần  lớn những nh à  trồng ỏ T rung và Nam  Đài 
Loan b ắ t đầu  trồng  nấm  mèo vào th án g  8 hoặc th án g  
9 và k ế t thúc vào th án g  2 năm  tiếp theo (khoảng 
năm  đến sáu  tháng).

ở  Việt nam , đặc b iệt là các tỉn h  ph ía  nam  có thể  
trồng  nấm  mèo quanh  năm . Tuy nh iên  h iện  nay, ỏ 
m ột sô' th án g  như  từ  th án g  2 đến th án g  6, năng  su ấ t 
nấm  giảm  và dễ p h á t s inh  bệnh, nên  người trồng 
thường trá n h  các th án g  này  để trá n h  nguy cơ bị th iệ t 
hại. N hư vậy, th ậ t  sự nấm  mèo b ắ t đầu  vào vụ (nuôi 
trồng  nhiều) chỉ từ  khoảng th án g  8 đến th án g  2 năm  
sau  (tương tự  như  ở Đài loan).

V ùng p h á t tr iển  nấm  mèo m ạnh  và tương đối ổn 
định  là Long K hánh tỉn h  Đồng Nai, với sản  lượng 
tru n g  b ình  1.000 - 1.200 tấ n  nấm  khô/năm . ở  th à n h  
phổ’ Hồ Chí M inh có nh iều  huyện  trồng  nấm  mèo



tương đối ]âu và phong trào  k h á  m ạnh, như: Hooc 
Môn, Thủ Đức, c ủ  Chi... sản  lượng khoảng 100 - 150 
tấ n  nấm  khô/năm . Ngoài ra , các tỉn h  đồng bằng sông 
Cửu Long cũng đang p h á t tr iển  m ạnh  việc nuôi trồng 
nấm  mèo, như: c ầ n  Thơ, Đồng Tháp, V ĩnh Long, 
T iền Giang, T rà  Vinh... sản  lượng đ ạ t khoảng 100 
tấ n  nấm  khô/năm . N hư vậy, nếu  tín h  cả số nấm  nuôi 
trồ n g  rả i rác  ở các tỉn h  khác của ph ía  N am , bao gồm 
m ột vài t ỉn h  m iền Trung, th ì tổng sản  lượng nấm  
mèo nuôi trồng  h iện  nay  khoảng 1.500 tấ n  nấm  
khô/năm  (so với tổng sản  lượng nấm  trê n  th ế  giới 
chiếm  khoảng  11%).

liêu

N ấm  mèo có th ể  nuôi trồng  trê n  nh iều  loại 
nguyên liệu khác nhau , như: rơm rạ , bã  mía, bông 
thả i, m ạt cưa, gỗ khúc... Tuy nhiên , n ăn g  su ấ t nấm  
trê n  các nguyên liệu gỗ vẫn cao hơn hẳn .

Gỗ trồng  nấm  mèo thường là  gỗ cây lá  rộng, có 
nhựa, như ng  không chứa tin h  dầu. Q ua so sánh  cho 
th ấy  nấm  mèo mọc tố t trê n  m ạt cưa cây Bọ chét 
(Leucoena leucocephala). Người dân  các tỉn h  đồng 
bằng  ph ía  N am  sử dụng chủ yếu là các cây vườn như: 
m ít, xoài, m ãng cầu ta , xiêm, sung, gòn, so đũa... ở  
m iền Trung, người dân  sử dụng nh iều  loại cây rừng 
và cây vườn cho trồng  nấm  như: cóc rừng, mít... M iền 
Bắc có th ể  trồng  thêm  trê n  các loại cây như: cây da



cao su hay da búp đỏ, cây ngái, cây vả, cây bồ để, cây 
si, cây phượng vĩ...

(ẰÍju ỉtj Iit/tn/èu liêu

Nguyên liệu trước khi cấy giông cần khử trù n g  để 
diệt các m ầm  bệnh có thể  hại nấm . Để việc làm  này 
có k ế t quả, cần có sự phối hợp của ba yếu tố:

- C hất lượng nguyên liệu sử dụng: Nguyên liệu 
cũ, bị mốc, kích thước không đồng đều, th à n h  phần  
phức tạp , th iếu  ẩm  sẽ khó khử trù n g  hoặc phải khử 
trù n g  kỹ hơn. Ngoài ra , nếu  bao bì bị bám  bẩn  ở 
m iệng hoặc vỏ bọc bên ngoài, n ú t bông bị ướt... đều 
dễ p h á t sinh  nhiễm  tạp.

- C hế biến và ủ  đông nguyên liệu: Nguyên liệu 
trộ n  thêm  các chất có tác dụng khử trù n g  như: vôi, 
thuốc tím  (P erm anganat Kali - K M n04)... giúp h ạn  
chế một phần  m ầm  bệnh. Trong quá tr ìn h  ủ, nh iệ t độ 
đông ủ  tăn g  cao (60 - 80°C), cũng góp phần  diệt nh iều  
vi sinh  vật có hại. Q uá tr ìn h  ủ  cũng làm  nguyên liệu 
h ú t ẩm  đồng đều hơn, cũng tạo  nh iều  th u ậ n  lợi cho 
việc khử trùng .

- Cách thức khử  trùng: Phương pháp khử trù n g  
phổ biến h iện  nay  là dùng nh iệ t ẩm  (có hoặc không 
có áp suất) và cần th iế t bị tương ứng. D ù phương 
pháp  nào cũng đều phải đảm  bảo nh iệ t độ và thòi 
g ian khử trù n g  th ích  hợp. M ột vài nơi còn sử dụng 
th ù n g  phuy, nắp đậy được làm  bằng nhự a  và bao bô" 
ưốt. N hiệt độ các nồi này  thường không cao, khoảng



85 - 90°c, do đó, phải kéo dài 5 - 6 giờ. N hiều nơi 
khác, hệ thông n ấu  dùng chảo có vỏ bọc bằng tôn, 
sắt, xi m ăng... dạng h ìn h  khối hộp, cửa mở ra  trước 
m ặt. N hiệt độ nồi thường không cao, khoảng 95 - 
100°c, thòi g ian  hấp  từ  3 - 4 giờ.

l(  mạt eu'a

Trộn m ạ t cưa với nước vôi loãng cho ẩm  đều rồi 
vun  th à n h  đống trê n  giá gỗ, dưới lót cót hay  phên  
tre , trê n  đống ủ  có m ái che m ưa. Lượng m ạt ủ  ít 
n h ấ t là  500kg, lấy  cót hoặc nylông quây  xung 
quanh , cứ 15 ngày  đảo đều và ủ  lại m ột lần , sau  30 
ngày ủ  có th ể  đưa vào đóng tú i. Thời g ian  ủ  không 
kéo dài quá 1 năm .

&réỉi íịìá thế

Trộn đều lOkg cám  gạo và 15kg bột ngô nghiền 
m ịn với 500kg m ạt cưa ẩm  tạo  th à n h  giá th ể  trồng



nấm  ta i mèo. C hỉnh độ ẩm ở mức 60 - 65% là vừa đủ, 
th ử  bằng cách nắm  m ạt cưa trong lòng bàn  tay  rồi từ  
từ  mở ra, nh ìn  h iện  trạ n g  m ạt cưa trong tay  để biết 
đủ ẩm  hay  chưa.

rf)á u  tú i

D ùng tú i nylông chịu nhiệt, kích thưốc 20 X 

40cm, dán  2 góc rồi lộn lại, tạo th à n h  tú i có đáy 
vuông, phẳng.

rí)ón tỊ tú i

Nhồi giá thể  vào tú i, khi cách m iệng tú i lOcm th ì 
dùng ống nhựa tròn  có đường k ính  2cm dài 3cm luồn 
vào rồi gập nylông xuống, lấy dây chun  n ịt chặt, 
dùng bông sạch n ú t chặt m iệng tú i, đậy nắp  nhựa 
trá n h  n ú t bông bị ưốt kh i hấp  th a n h  trùng.

Q,'hunh trùnạ.

Có 2 cách hấp  th a n h  trùng : H ấp bằng nồi áp su ấ t 
và hấp  cách th ủ y  ở nh iệ t độ 95 - 100°c, duy tr ì  thòi



gian  đun từ  15 - 18 giờ. H ết thời gian hấp, mỏ cửa lò 
cho nguội bớt rồi chuyển bịch ra  ngoài trá n h  để lâu  
sẽ ướt n ú t bông, tháo  bỏ chụp nylông, chuyển tú i vào 
phòng cấy. Chú ý từ  kh i trộn  giá thể  tới lúc th a n h  
trù n g  tú i giá th ể  không quá 6 giò.

ê â í/  Íịìĩítnị

Khi cấy giống cần chuẩn  bị:
- Phòng cấy giổng rộng 2 - 4m 2 , dọn sạch sẽ, có 1 

b àn  cấy, nếu  phòng rộng dùng nylông hoặc b ạ t ngăn  
hẹp  lại.

- D ụng cụ cấy gồm: dùi gỗ, que cấy, cồn 70°. Khi 
tú i giá th ể  nguội h ẳn  th ì cấy giống bằng cách dùng 
dùi gỗ chọc 1 lỗ giữa tú i sâu  12 - 15cm, lấy que còi 
giống từ  tú i giông sang  cho đầy lỗ, đậy lại nắp  bông. 
Thao tác cấy giống cần n hanh , thường xuyên th a n h  
trù n g  dụng cụ cấy bằng cồn.

Qluải i t) 'i

Xếp tú i nấm  đã cấy giông vào giá để ươm sợi, chú 
ý không để các tú i chạm  vào nhau . Nơi ươm sợi 
không cần án h  sáng. Sau 20 - 30 ngày, sợi nấm  mọc 
lan  xung q u anh  và tới đáy tú i th à n h  m àu trắng , rắ n  
chắc th ì tháo  n ú t bông, buộc chặt cổ tú i, dùng dao 
sắc rạch  6 - 8 vết dài 1,5 - 2cm quanh  th à n h  tú i, treo  
các tú i th à n h  từng dây, theo hàng  trong  n h à  trồng  
nấm , các tú i p h ả i cách n h au  từ  25 - 30cm.



Quy trình trồng trên mat cưa có thê tóm tắt 
như sau:



(*) Có th ể  có hoặc không, nếu bổ sung thêm : NPK 
(15:30:15), u rê , DAP, SA liều lượng không quá 5°/OỮ, 
M gS 04 1 - 2  V

(**) Cần bổ sung  cho nấm  chất d inh  dưỡng thêm  
vào, có th ể  là  bã m ía (tỷ lệ 20%) hoặc cám (tỷ lệ 6%); 
Ngoài ra , cần thêm  các th à n h  p h ần  đạm  (NPK, 
urê...), khoáng (K H 2P04, M gS04... ) liều lượng 
tương tự  đối với m ạt cưa cao su.

& tăm  sóc nâtn

H àng ngày phun  nước 2 - 3 lần , sau  1 tu ần  sẽ 
h ìn h  th à n h  nấm  ta i mèo, cần tăn g  lượng nước tưới 
đảm  bảo luôn đọng bụi nước trê n  cánh  mộc nhĩ.

57//H  hái và bảtì quản

Từ lúc x u ấ t h iện quả thể đến thời điểm th u  hái 
khoảng 1 0 - 1 5  ngày, lúc này cánh nấm  có đường kính 
3 - 5cm. Có thể  hái tỉa  từng cánh hoặc hái cả cụm.

Sau 3 - 4 lứa th ấy  cánh  nấm  mỏng, bé th ì ngừng 
tưới 2 - 3 tu ầ n  để khô gỗ rồi chăm  sóc tiếp  như  lúc 
đầu  ra  giàn.

Thao tác  h á i nhẹ nhàng, trá n h  làm  n á t ta i nấm . 
Phơi ta i nấm  dưới nắng  cho tới kh i khô giòn. Bảo 
q u ản  n ấm  khô trong tú i nylông, buộc ch ặ t và để nơi 
khô ráo.

M ột sĩ) lùa 1/ u/ti trầnq nâhi tai mì'tì trên mạt Mía

- Đe trá n h  nhiễm  tạp:
M ạt cưa nên  sàn  hoặc rây  nhằm  loại bỏ các vâm  

bào, gỗ vụn, làm  khử  trù n g  không tốt. C hất dinh



dưỡng bổ sung như  cám hoặc bắp, nếu thô (to hạt) th ì 
nên  làm  ẩm trước. T hanh  trù n g  theo đúng quy trình , 
gồm nh iệ t độ và thời gian.

- Để giữ ch ấ t lượng d inh  dưỡng cơ chất:
M ạt cưa tố t n h ấ t là  không bị nhiễm  mốc trước. 

Q uá tr ìn h  ủ  nguyên liệu dài ngày, nếu  m uôn vi sinh  
v ậ t có th ể  lên m en đống ủ, nên  h ạ  lượng vôi ban  đầu 
xuống (0,5%, th ay  vì 1% cho quá tr ìn h  ủ  ngắn). Nếu 
thò i g ian  ủ  dài, cần đ ịnh  kỳ đảo trộn. D inh dưỡng 
trộ n  vào, nên  đóng bịch, khử  trù n g , để nguội và cấy 
giống ngay.

- Đe cho tơ nấm  mọc tốt:
Cần bổ sung thêm  dinh  dưỡng, trong đó cân đối 

nguồn đạm  th ích  hợp cho nấm . Thí dụ, tỷ  lệ C:N 
(Cacbon: Nitơ) của nấm  mèo là 3:5, trong  khi tỷ  lệ 
C:N của m ạt cưa cao su trê n  5:6. Do đó, theo nguyên 
tắc là phải thêm  đạm  vào nguyên liệu trồng nấm . 
Ngoài ra , nấm  cần nh iều  nguyên tô" khoáng cho sự 
tăn g  trưỏng của nó, như: phốt-pho, canxi, m angan...



Bên cạnh yếu tô' d inh  dưỡng, điều kiện nuôi ủ  cũng 
r ấ t  quan trọng, như  độ thông thoáng, nh iệ t độ hạ  (28 
- 30°C)... giúp tơ nấm  p h á t tr iển  tốt, ít bệnh.

3. Giải pháp nâng cao năng suất trồng nấm tai mèo
QlhữnỊỊ, ífêH tô tin h  Im ó tn Ị ĩtêh  m ĩtit/ m â t

trẦ n tị n ấ m

N ăng su ấ t nấm  lệ thuộc bởi nh iều  yếu tô", bao 
gồm: Giông nấm ; th à n h  p h ần  d inh  dưỡng; điều kiện  
nuôi ủ  và chăm  sóc; phòng bệnh.

- Meo giống nấm :
M uốn nâng  năng  su ấ t nấm  ta i mèo, trước tiên  

phả i có nguồn giống cung cấp tin  cậy, còn lạ i là  tùy  
thuộc kỹ th u ậ t  người trồng.

- D inh dưỡng cho nấm :

L iên quan  đến loại m ạt cưa (loại gỗ) và th à n h  
p h ần  th êm  vào. T hành  p h ần  này  có th ể  cung cấp 
ngay  từ  lúc trộn  nguyên  liệu, như ng  cũng có th ể  bổ 
sung  thêm  vào giai đoạn p h á t tr iển  của quả thể.



D inh dưỡng trộn  thêm  vào nguyên liệu có thể  là 
phân  bón hoá học hoặc 1% đường ăn hoặc khoáng 
chất như: kali, phốt-pho, magie... Ngoài ra, nh iều  
loại phân  bón lá, như  NPK, Komix, Bimix, HVP... 
đều có th ể  dùng để tưới bổ sung cho nấm . U rê dùng 
tưới nấm  rấ t  tốt, nhưng  khi p h á t sinh  bệnh, n h ấ t là 
mốc, phả i ngưng ngay. Tuy nhiên, quan  trọng vẫn  là 
k h âu  chế biến và ủ  nguyên liệu. Nguyên liệu chuẩn 
bị tố t năng  su ấ t chắc chắn  sẽ cao.

- Đ iều k iện  nuôi:
Góp p h ần  đáng kể trong việc nâng  năng  su ấ t 

nấm . N ếu trong thòi g ian ủ  tơ, nh iệ t độ lên cao hoặc 
xuống th ấp  quá cũng làm  ản h  hưởng đến kết quả 
nuôi trồng, đặc b iệt trong  tìn h  trạn g  th iếu  oxy, tơ bị 
ngộp, tiế t nước, năng  su ấ t giảm  nhanh . Do đó, bịch 
nuôi ủ  nên  để thoáng, m ật độ vừa phải, có cửa sổ để 
gió lùa  vào phòng làm  giảm  nh iệ t độ, nhưng trá n h  
nắng  rọi trự c  tiếp. K hi tơ đã  lan  đầy bịch, b ắ t đầu 
chuyển sang  giai đoạn tưới đón nấm . Giai đoạn này  
có nh iều  vấn  đề cần phải giải quyết:

+ N ên treo  bịch hay  xếp kệ?
+ Rạch bịch như  th ế  nào?
+ Lúc nào bắt đầu  tưới và tưới ra  sao?
+ N ấm  như  th ế  nào th ì th u  h á i được?
Phổ biến h iện  nay  người nuôi trồng vẫn  th ích  

treo  hơn để dàn  kệ, vì đỡ tôn kém  và dễ vệ sinh. 
Trong trường hợp ỏ n h à  vườn, có thể  k ế t hợp nuôi 
trồng  nấm  mèo dưới các tá n  cây để giảm  m ột phần



chi phí xây dựng. Bịch treo  th à n h  từng xâu 5 - 6 
bịch, chiều cao không nên  quá l,6 m  để dễ quan  sá t 
và  chăm  sóc.

Để cho nấm  có chỗ chui ra , trê n  th à n h  bịch phải 
rạch  th à n h  nh iều  đường. Đường rạch  không cần lớn, 
chỉ cần dài khoảng 2cm, nhưng  gồm nhiều  đưòng (12 
- 15 đường), theo nh iều  hướng xung quanh  th à n h  
bịch. Đường rạch  cần đủ rách  bao nylông, không 
phạm  sâu  vào khôi m ạt cưa có tơ nấm .

Sau kh i rạch  khoảng 6 giờ là  có th ể  tưới nước. 
Lúc này  vết thương của tơ n ấm  ở các vết rạch  đã có 
th ể  làn h  lặn. Đồng thòi, rntóc tươi sẽ làm  tă n g  ẩm  độ 
và giảm  n h iệ t độ, kích th ích  n ấm  k ế t quả th ể  tố t hơn.

K hi th ị t  nấm  đã h ìn h  th à n h  ở các lỗ rạch  (dạng 
con sâu), cần giữ ẩm  tố t để quả th ể  p h á t tr iển  b ình  
thường. N ấm  sẽ chuyển qua các giai đoạn của quá 
tr ìn h  p h á t tr iển  và trưởng th àn h , b ìa  mép mỏng dần  
và bắt đầu  có hiện tượng đợn sóng là đến thời điểm 
th u  hái. Thường người ta  bón thêm  d inh  dưỡng vào



lúc nấm  dạng tách  để kích th ích  nấm  tăn g  trưởng 
nhanh , hoặc tưới urê vào lúc nấm  dạng dĩa để tăn g  
trọng  lượng quả th ể  và làm  m àu sắc nấm  đẹp hơn.

- Phòng bệnh:
Là vấn  đề lốn h iện  nay, n h ấ t là khi phong trào  

trã i  rộng, n h à  nh à  trồng  nấm . Vối sô" lượng bịch nuôi 
trồng  lớn và trồng  quanh  năm , nếu không có biện 
pháp  phòng bệnh tố t th ì khó đ ạ t được kết quả. Việc 
phòng bệnh bao gồm:

+ Chọn giống khoẻ;
+ Xử lý và khử  trù n g  tố t nguyên liệu;
+ Giữ môi trường nơi nuôi trồng th ậ t vệ sinh. 

N ên rử a  bịch trước khi rạch  2 giờ;
+ H ạn  chế sử dụng thuốc sá t trù n g  trực tiếp  lên 

nấm . Chỉ nên  p h u n  thuốc trừ  sâu  bệnh trưốc và sau  
k h i nuôi trồng;

+ Nên phân  lô (bịch tốt, bịch xấu) để tiện  chăm sóc
Cũng giống như nấm  rơm, nấm  mèo có thể bị một 

trong hai loại bệnh chính: bệnh sinh lý và bệnh nhiễm.
• B ệnh sinh  lý:
N ấm  mèo có th ể  biểu h iện  m ột sô" bệnh không do 

nhiễm  k h u ẩ n  như: tơ th ư a , sợi nấm  m ảnh, đầu  hơi 
uô"n khúc hoặc cuộn lại; ta i nấm  tạo  cuông dài, k ế t 
chùm  bông cải, ta i  khô cứng, đổi m àu sậm  hoặc m àu 
n hạ t, m ỏng m anh, m au già... Các biểu h iện  trên  
thường liên  quan  đến yếu tô" môi trường, ví dụ  như  
Bơi trồng  bị yếm kh í (ngộp), nước tưới bị phèn, bị 
chua, nh iệ t độ cao, th iếu  án h  sáng, bị lạn h  đột ngột...



• B ệnh nhiễm :
Phổ biến là  do vi khuẩn , nấm  bệnh... Tuy nhiên, 

côn trùng , tuyến  trù n g  và n h ện  m ạt (m ites) cũng là 
đối tượng gây th ấ t  th u  nặng. C húng ăn  và cắn phá  tơ 
nấm , lây nhiễm  vi khuẩn , nấm  mốc... Có th ê  diệt 
chúng  bằng  các thuốc diệt côn trùng , ruồi, muỗi như: 
DDVP 2%; Azodrin 1%, nh iều  nơi còn dùng K elthan  
(Dicofol) 18,5%; Endosulfan (Thiodan) 2,5%; K ara te  
0,05 - 0,07%; Trebon 10ND...

Đối vói tuyến  trùng , sử dụng F orm alin  (Formol) 
0,2 - 0,3%; F u rad an  3H; Mocap...

Đối với nấm  mốc ký sinh  lên  nấm  mèo, có thế  
dùng các thuốc diệt như: Bennom yl (B enlate - C) 0,1 
- 0,2%; S u lfat sắ t 0,02%; Macozeb (D ithane, M aneb); 
Zineb (Tritoíboral) 7%...

Đối vói trường hợp nhiễm  k h u ẩ n  (vi khuẩn ) hoặc 
nấm  n h ầy  (myxomyces), có th ể  dùng  C hlorin 
(Hypoclorid Ca) 0,04 - 0,05%, thuốc tím  (K M n04), 
Form ol 0,2%...

Tóm lại, nấm  có th ể  bị nh iều  bệnh  khác nhau , 
như ng  tù y  trường hợp nặng, nhẹ, lây  lan  hay  
không... m à có biện pháp  phòng trừ  th ích  hợp. Biện 
pháp  dùng  hoá chất không p h ả i là  tố t n h ấ t đôi với 
môi trường, do đó chỉ dùng kh i nào th ậ t  cần  th iế t. Để 
trá n h  bệnh  cho nấm , căn bản  vẫn  là  vệ s inh  môi 
trường, giống gốc m ạnh, d inh  dưỡng đầy đủ và điều 
k iện  nuôi ủ  th ích  hợp.



'ìlknntỊ vìèe nên làm và lihỗnụ nên làm khi 
trềntỊ. num mè í)

Có th ể  tóm  tắ t  những việc nên  làm  và không nên 
làm  khi nuôi trồng  nấm  mèo trong bảng dưối đây:

Nên làm Không nên làm

Chọn giống tốt Meo giống không rõ nguồn gốc.

Nuôi ủ tơ (bịch phôi) nơi 

thoáng, có ánh sáng nhẹ 

(không chiếu nắng).

Chồng chất bịch hoặc treo dày quả 

khi ủ (nấm bị ngộp, nhiệt độ tăng) 

hay tối quá (dễ phát sinh bệnh).

Thêm dinh dưỡng hoặc phân 

bón vào nguyên liệu.

Thêm hoá chất hoặc thuốc trừ 

sâu vào bịch phôi (để phòng 

bệnh).

Tưới nước sau khi rạch bịch 6 

giờ, để hạ nhiệt và tăng ẩm độ, 

kích thích nấm kết quả thể.

Tưới nước ngay sau khi rạch hoặc 

để quá lâu (3 - 5 ngày), nấm yếu, 

dễ phát sinh bệnh.

Bón thêm dinh dưỡng cho nấm 

khi ra tai để tăng năng suất.

Nấm thiếu dinh dưỡng (sẽ kéo dài 

quá trình ra tơ và thu hoạch).

Phun thuốc phòng bệnh nhà 

trồng trước và sau khi đưa nấm 

vào tưới.

Phun thuốc bừa bãi trong lúc chăm 

sóc và tưới nấm, trừ khi phát sinh 

bệnh, nên diệt tập trung.

H iện nay, với m ột bịch l,5 k g  có th ể  th u  được 
tru n g  b ình  từ  70 - 90g nấm  mèo khô.

Tóm lại, cần đảm  bảo các điều k iện  ph ù  hợp với 
n h u  cầu cho nấm  và vệ sinh  công nghiệp, th ì mối th u  
được k ế t quả tố t nhất.



f)ỉhũ'iuf m jjttjên n h â n  d ẫn  itỉh  thất hại k h i  
trồntị Itấiti tu i mèo

Trồng nấm  ta i mèo cũng giống như  các ngành  
nông nghiệp (chăn nuôi và trồng  trọt) khác, nếu  
không có những  hiểu  b iết và chuẩn  bị tốt, th ì vẫn  có 
th ể  bị th ấ t  bại.

Nguyên n h ân  th ấ t  bại có th ể  do các lý do sau:
- Giống thoái hoá, nhiễm  tạp , ta i  nấm  nhỏ, năng  

su ấ t kém. Do đó, tố t n h ấ t nên  chọn nơi có nguồn 
giống tin  cậy để m ua.

- N guyên liệu khử  trù n g  không tốt, chỗ ủ  nóng và 
không vệ sinh, hoặc đôi kh i do sơ ý, cấy giống vào khi 
bịch còn nóng làm  tỷ  lệ bịch hư  hỏng cao.

- Bịch phôi trong  giai đoạn ủ  tơ, nếu  để chồng lên 
n h a u  hoặc chỗ ủ  không thông thoáng  (bí hơi), nh iệ t 
độ tăn g  cao, n ắn g  chiếu trực tiếp... tơ đổ mồ hôi, tiế t 
nước vàng, đường rạch  trê n  bịch quá dài, tưối nước 
giọt lổn... cũng là  nguyên n h â n  làm  năng  su ấ t nấm  
giảm  và tuổi thọ  bịch rú t  ngắn  lại.

- Dịch bệnh làm  th ấ t  th u . Q uá tr ìn h  rạch  bịch, 
nếu  nơi treo  nóng và khô, lại chậm  tưối nước dễ p h á t 
sinh  bệnh  trứ n g '(n h ệ n  m ạt hay  mites). N hà  trồng 
hoặc ủ  không vệ sinh  hoặc gần  trạ i gà, trạ i lợn th ì 
dịch bệnh cũng có th ể  p h á t sinh  và lây lan.

Tóm lại, so với chăn  nuôi và trồng  trọ t, th ì trồng  
n ấm  là  tương đối n h à n  h ạ  hơn, như ng  p h ả i có 
n h ữ n g  h iểu  biết n h ấ t đ ịnh  th ì mới th u  h á i được k ế t 
quả  tố t n h ấ t.



KỸ THUẬT TRỒNG NẤM KIM CHÔM

1. Giá trị của nấm kim châm
N ấm  kim  châm  còn có tên  gọi khác là nấm  giá vì 

chúng mọc th à n h  từ ng  cụm đều nhau , có h ìn h  giá 
đậu  nhưng vối kích thước lốn. M ũ nấm  lúc còn non có 
h ìn h  câu hay  h ình  bán  cầu, về sau  chuyển sang dạng 
ô. M ũ n ấm  có m àu vàng, ỏ giữa có m àu vàng th ẫm  
hơn. Cuống có m àu trắ n g  hay  vàng nhạt, nử a  dưới có 
m àu n âu  nh ạ t. Ngoài loại nấm  kim  châm  trê n  còn có 
loài hoàn toàn  m àu trắ n g  cả m ũ lẫn  cuống.

Trong nấm  kim  châm  có nhiều  kẽm  và kali nên  
r ấ t  hữ u  ích cho người già và bệnh n h ân  tăn g  huyết 
áp. Loại nấm  này  cũng chứa một chất có tác  dụng



chống ung th ư  rấ t  h iệu  quả. Trong lOOg nấm  kim  
châm  khô có hơn 31g protein, 6g lipid. Nó chứa nh iều  
loại v itam in  như  v itam in  B1; v itam in  B2, v itam in  c , 
v tam in  p p , v itam in  E và các acid am in cần th iế t cho 
sự p h á t tr iển  cơ thể, trong  đó đặc biệt nh iều  lysine 
(hàm  lượng cao gấp đôi so với nấm  mỡ), rấ t  cần cho 
quá tr ìn h  sinh  trưởng p h á t dục, cải th iện  chiều cao 
và t r í  lực của trẻ  em.

Ngoài ra , hàm  lượng kẽm  và kali trong  nấm  kim  
châm  tương đối cao trong  kh i hàm  lượng n a tr i  lại r ấ t  
th ấp  nên  đây cũng là một tro n g  những  loại thực 
phẩm  h ữ u  ích cho người già và những bệnh n h â n  bị 
tăn g  h uyết áp. N ghiên cứu h iện  đại cho thấy , nấm  
kim  châm  còn có tác  dụng làm  h ạ  mỡ m áu, phòng 
chống bệnh lý viêm loét đường tiêu  hóa và bệnh gan  
m ật. Các n h à  khoa học N h ậ t B ản đã chiết x u ấ t từ  
loại nấm  này  ra  m ột chất có tác  dụng chống ung  th ư  
r ấ t  h iệu  quả. Bỏi vậy ỏ N hật Bản, nấm  kim  châm  trở  
th à n h  loại thực phẩm  rấ t  được ưa chuộng.

N hìn  chung, nấm  kim  châm  dùng rấ t  tố t cho trẻ  
em đang ở độ tuổi p h á t triển , nhữ ng  người suy dinh  
dưỡng, th iếu  m áu, th ể  chất hư  nhược, bị bệnh tăn g  
huyết áp, rối loạn mỡ m áu, xơ vữa động mạch, béo 
phì, tiểu  đường, ung  thư... Tuy nhiên, theo y học cổ 
truyền , nấm  kim  châm  vị ngọt, t ín h  m át nên  những 
người tỳ  vị hư  nhược, hay  đầy bụng, chậm  tiêu , đại 
tiện  lỏng, n á t  th ì không nên  dùng.



2. Kỹ thuật trồng nấm kim châm
(ẽhuấn bị tú i m àn ạ. m ónụ

Chọn tú i PE hay  p p  có kích thước 38 ' 40 X 17 - 
20cm, dày 0,05 - 0,06mm. Cũng có thể  dùng chai 
th ủ y  tin h  m iệng rộng để nuôi trồng nấm  kim  châm. 
K hi dùng chai thủy  tin h  miệng rộng cần phải chuẩn 
bị thêm  các m iếng m àng mỏng, giấy báo hay  vải ph in  
để phủ m iệng bình  trưóc khi khử trù n g  (diệt khuẩn).

h ố i trân n ụu ụ ỉn . liĩu

N guyên liệu trồng  nấm  kim  châm  tương đốì đa 
dạng, có th ể  là: th â n  lá  đậu  đỗ, vỏ lạc, m ùn cưa cao 
su, m ùn cưa tạp, m ùn cưa bồ đề, rơm rạ , lõi ngô, bã 
mía, vỏ chuối...

- M ột sô' công thức trộn  nguyên liệu:
+ Công thức í: M ùn cưa 77%, cám  gạo 20%, bột 

th ạch  cao 1%, đường 1%, supe lân  1%. Bổ sung nước 
đ ạ t độ ẩm  60 - 70%, pH 6,5.

+ Công thức 2: Rơm rạ  cắt nhỏ 72%, cám gạo 
20%, bột ngô 5%, đường 1%, super lân  1%, bột th ạch  
cao 1%. Bổ sung nưốc đ ạ t độ ẩm  60 - 70%, pH 6,5.

Cần lưu ý riêng  với m ùn cưa phải ủ  đống sau  3 - 
6 th án g  mối nên  sử dụng để trồng nấm  kim  châm. 
N ếu vội th ì phải vừa phơi nắng  vừa nhào trộn  với 
nước sau  vài ngày.

Lèn nguyên liệu vào tú i nylông m àng mỏng 
tương tự  như  khi làm  bịch nuôi trồng nấm  sò, mộc



nhĩ... có th ể  dùng tay  hoặc dùng  m áy đùn. Mỗi tú i 
nên  chứa khoảng 0,4 - 0,5kg nguyên liệu. Chừa ra  
khoảng 20cm chiều cao ỏ ph ía  trê n  để sau  này  cho 
cuông nấm  kim  châm  có chỗ mọc. Làm  phẳng  bể m ặt 
môi trường để tạo ra  m ột lỗ giếng, sau  này  dùng để 
cấy giống. Làm  cục bông tròn  ruồi cuộn m àng mỏng 
p h ía  trê n  lạ i quanh  n ú t bông, p h ủ  m ột m iếng giấy 
bóng lên trê n  rồi buộc lạ i bằng  dây nylông. H ấp khử  
trù n g  g ián  đoạn như  đốì vói các n ấm  khác. Đợi nguội 
đến 25°c đưa vào buồng cấy giống. Thường một chai 
giống có th ể  dùng để cấy cho khoảng  30 - 40 túi. c ầ n  
dùng  các chai hay bịch giốhg đã có sợi nấm  mọc 
trắ n g  đến đáy nhưng không nên  dùng các loại để lâu  
tới quá 2 tháng .

Sau  kh i cấy giống vào tú i đựng môi trường sản 
x u ấ t ta  đ ặ t các bịch này  vào các g iá gỗ hoặc tre  nứ a 
có chiều rộng lm , chiều dài tù y  diện tích  của phòng, 
các tầ n g  cách n h au  50 - 60cm. D uy t r ì  nh iệ t độ 20 - 
23°c, sau  20 - 30 ngày sợi nấm  sẽ mọc đầy tú i. Độ ẩm



tương đối không kh í trong phòng nuôi nấm  dùy trì 
khoảng 80 - 90%.

K hi nấm  h ìn h  th à n h  quả th ể  th ì nh iệ t độ thích 
hợp n h ấ t là 13°c, không nên  nuôi trồng nấm  kim  
châm  ỏ nh iệ t độ quá 16°c.

Khi quả thể  mọc ra  cần mở h ế t m iệng tú i, giữ độ 
ẩm, giữ độ ẩm  tương đối của không kh í khoảng 80 - 
85%, duy tr ì  án h  sáng khuếch tán . Việc nối dần  
chiều dài ph ía  trê n  của tú i nên  theo nguyên tắc khi 
nào tú i cũng cao hơn quả th ể  5cm. N ếu không làm  
như  vậy quả th ể  sẽ bị nỏ sốm, cuống nấm  ngắn. Lúc 
cuống nấm  kim  châm  cao dần  th ì nên  h ạ  độ ẩm  
tương đối của không k h í xuống còn 75 - 80%, giữ 
phòng tốì nuôi trồng  nấm  từ  kh i xuấ t h iện  x u ấ t h iện  
quả th ể  đến lúc th u  hoạch.

<5 %« /loaeỉi

Sau kh i cuống nấm  dài đến 15cm th ì có th ể  th u  
hoạch đợt đầu. Sau khi th u  h á i nấm , kéo tú i nấm  lên 
cao hơn bề m ặt môi trường khoảng 2cm, duy tr ì  nh iệ t 
độ khoảng 13°c, chỉ sau  khoảng 3 - 4 ngày đã x u ấ t 
h iện  quả th ể  nấm  đợt 2. Toàn bộ thòi g ian nuôi trồng 
kéo dài trong  khoảng 7 5 - 9 0  ngày.

Ngoài phương pháp cho nấm  mọc ra  từ  một đầu 
bịch còn có phương pháp làm  cho nấm  kim  châm  mọc 
ra  từ  hai đầu  bịch. Khi đó phả i cho nguyên liệu vào 
ống dài, làm  n ú t bông ở cả h a i đầu  và đ ặ t ngang bịch 
nấm  trê n  giá thể.



Ngoài phương pháp trồng nấm  kim  châm  trong 
tú i m àng mỏng còn có thể  nuôi trồng trong các chai 
th ủ y  tính . K hi b ắ t đầu  chuẩn  bị quả th ể  cần bỏ n ú t 
ra  và gài m iệng tú i nhữ ng  tấm  giấy sáp h ìn h  dẻ quạ t 
cao 15cm, đường chu vi trên  là 34cm, đường chu vi 
dưối là 20cm.
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In xong và nộp lưu chiêu năm 2011

THÁI HÀ - ĐẶNG MAI 

C hịu trá c h  n h iệm  x u ấ t bản : 

BÙI VIỆT BẮC

Biên tập:
Vẽ bìa:
Kỹ th u ậ t vi tính: 
Sửa bản in:

MINH QUỲNH
MINH LÂM 
MINH LÂM 
MINH ĐỨC


